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"PORTA FIDEI" 
01. Hỏi: Năm Đức Tin lần thứ I diễn ra dưới triều đại Đức Giáo Hoàng nào? 
 hưa:  ăm  ứ   in lần thứ   diễn ra dưới triề  đại  ứ   iáo  oàng  haolô   . 
02. Hỏi: Năm Đức Tin lần thứ I diễn ra vào năm nào? 
 hưa:  ăm  ứ   in lần thứ   diễn ra vào năm 196 . 
03. Hỏi: Năm Đức Tin lần thứ I kỷ niệm sự kiện gì? 
 hưa:  ăm  ứ   in lần thứ   kỷ niệm 1900 năm tử đạo  ủa 2 thánh  hêrô và  haolô tông 
đồ. 
04. Hỏi: Năm Đức Tin lần thứ II diễn ra dưới triều đại Đức Giáo Hoàng nào? 
 hưa:  ăm  ứ   in lần thứ    diễn ra dưới triề  đại  ứ   iáo  oàng Bênêđí tô X  . 
05. Hỏi: Năm Đức Tin lần thứ II kỷ niệm sự kiện gì? 
 hưa:  ăm  ứ   in thứ    kỷ niệm  0 năm khai mạ   ông  ồng  h ng  ati an   ; và 20 
năm ban hành sá h  iáo Lý  ủa  ội  hánh  ông  iáo. 
06. Hỏi: Năm Đức Tin sẽ kết thúc vào ngày lễ gì? 
 hưa:  ăm  ứ   in sẽ kết thú  vào ngày lễ  húa  iês  Kitô   a vũ trụ năm 2013. 
07. Hỏi: Công đồng Vatican II được Đức Giáo Hoàng nào khai mạc? 
 hưa:  ông đồng  ati an    đượ   ứ   iáo  oàng  ioan XX    khai mạ . 
08. Hỏi: Công đồng Vatican II được Đức Giáo Hoàng nào bế mạc? 
 hưa:  ông đồng  ati an    đượ   ứ   iáo  oàng  haolô    bế mạ . 
09. Hỏi: Công đồng Vatican II được khai mạc vào ngày nào? 
 hưa:  ông đồng  ati an    đượ  khai mạ  vào ngày 11 tháng mười năm 1962. 
10. Hỏi: Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã quyết định triệu tập Công Ðồng Vatican 
II, bằng văn kiện nào? 
 hưa:  ứ   iáo  oàng  ioan XX    đã q yết định triệ  tập  ông Ðồng  ati an    bằng 
 ông h ấn Ơn  ứ  Ðộ Loài  gười ("  manae  al tis”). 
11. Hỏi: Công đồng Vatican II có bao nhiêu văn kiện? 
 hưa:  ông đồng  ati an     ó 16 văn kiện. 
12. Hỏi: Công đồng Vatican II có những Hiến Chế nào? 
 hưa: -  ột là  iến  hế về  hụng  ụ  hánh ( a rosan t m  on ili m) 
-  ai là  iến  hế tín lý về  iáo  ội (L men  enti m) 
- Ba là  iến  hế tín lý về  ạ  Khải  ủa  hiên  húa (Dei  erb m) 
- Bốn là  iến  hế mụ  vụ về  iáo  ội trong thế giới ngày nay ( a di m et  pes) 
13. Hỏi: Công đồng Vatican II có những Tuyên ngôn nào? 
 hưa: -  ột là   yên ngôn về giáo dụ  Kitô giáo ( ravissim m Ed  ationis) 
-  ai là   yên ngôn về liên lạ   ủa  iáo  ội với  á  tôn giáo ngoài Kitô giáo ( ostra Aetate) 
- Ba là   yên ngôn về tự do tôn giáo (Dignitatis   manae) 
14. Hỏi: Hiến chế là gì? 
 hưa:  iến  hế là Bản văn  ủa  ông  ồng  h ng về  ín lý hay  ụ  vụ.  iến  hế  ó hiệ  
lự  như một sắ  l ật  ho  ả  iáo  ội. 
15. Hỏi: Tuyên ngôn là gì? 
 hưa:   yên ngôn là văn kiện  ủa  òa  hánh giải thí h một đạo l ật ban hành hay q ảng 
diễn một vấn đề. 



16. Hỏi: Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo được Đức Giáo Hoàng nào công 
bố? 
 hưa:  á h  iáo Lý  ủa  ội  hánh  ông giáo đượ   ứ   iáo  oàng  ioan  haolô     ông 
bố. 
17. Hỏi: Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo được công bố năm nào? 
 hưa:  á h  iáo Lý  ủa  ội  hánh  ông giáo đượ   ông bố năm 1992. 
18. Hỏi: Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo được công bố với văn kiện gì? 
 hưa:  á h  iáo Lý  ủa  ội  hánh  ông giáo đượ   ông bố với  ông  iến ‘Kho  àng  ứ  
 in’ (Fidei Deposit m ). 
19. Hỏi: Hội Thánh toàn cầu sẽ khai mạc Năm Đức Tin vào ngày 11 tháng Mười 
năm 2012, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng Chung Vatican II, tại Việt 
Nam ngày khai mạc Năm Đức Tin chung ở Giáo Hội Việt Nam sẽ cử hành vào 
ngày nào? 
 hưa: Ở  ấp  ội  ồng  iám  ụ   iệt  am,  ăm  ứ   in sẽ đượ  khai mạ  vào ngày 12 
tháng  ười năm 2012. 
20. Hỏi: Ngày khai mạc Năm Đức Tin ở các Giáo Phận là ngày nào? 
 hưa:  gày khai mạ   ăm  ứ   in  ấp giáo phận là vào ngày Lễ thánh L  a  ông đồ 
( gày 18 tháng 10 năm 2012) 
21. Hỏi: Ngày khai mạc Năm Đức Tin tại các Giáo xứ là ngày nào? 
 hưa:  gày khai mạ   ăm  ứ   in trong toàn thể  á  giáo xứ toàn q ố  là vào ngày Lễ 
Khánh nhật tr yền giáo ( gày 21 tháng 10 năm 2012). 
22. Hỏi: Theo tài liệu Hướng dẫn Mục Vụ Cho Năm Đức Tin của Bộ Giáo Lý Đức 
Tin thì đối với mọi tín hữu, Năm Đức Tin sẽ đem lại một cơ hội tốt để làm gì? 
 hưa: -  ột là họ  hỏi kỹ lưỡng những văn kiện  hính  ủa  ông đồng  ati an    
-  ai là nghiên  ứ  sá h  iáo lý  ủa  ội  hánh  ông giáo. 
23. Hỏi: Theo tài liệu Hướng dẫn Mục Vụ Cho Năm Đức Tin của Bộ Giáo Lý Đức 
Tin ở cấp giáo xứ, mọi tín hữu được mời gọi làm gì? 
 hưa:  ọi tín hữ  đượ  mời gọi  h ẩn bị  ăm  ứ   in bằng  á h  h yên  hú đọ  và s y 
ngẫm  ự sắ   ánh  ửa đứ   in ( orta Fidei)  ủa  ứ   hánh  ha Bênêđi tô X  . 
24. Hỏi: Theo tài liệu Hướng dẫn Mục Vụ Cho Năm Đức Tin của Bộ Giáo Lý Đức 
Tin các giáo lý viên cần phải làm gì? 
 hưa:  á  giáo lý viên  ần khai thá  hơn nữa giáo th yết phong phú  ủa sá h  iáo lý  ội 
 hánh  ông giáo, đồng thời dưới sự hướng dẫn  ủa  ha sở, giúp  á  nhóm tín hữ  đọ  / và 
 ùng tìm hiể  ý nghĩa s   xa  ủa văn kiện q ý bá  này, để hình thành những  ộng đoàn 
đứ  tin nhỏ, làm  hứng về  húa  iês . 
25. Hỏi: Theo tài liệu Hướng dẫn Mục Vụ Cho Năm Đức Tin của Bộ Giáo Lý Đức 
Tin, trong Năm Đức Tin, tu sĩ các Hội dòng và hội viên các Tu đoàn tông đồ được 
mời gọi làm gì? 
 hưa :  ọ đượ  mời gọi dấn th n vào  ông   ộ  t n  hú   m hóa q a việ  gắn bó mật 
thiết hơn nữa với  húa  iês , theo đặ  sủng riêng  ủa mình / và tr ng thành với  ứ  
 hánh  ha  ũng như với giáo lý đúng đắn. 
26. Hỏi: Trong cuộc hội thảo từ ngày mồng 10 đến 13 tháng 7 năm 2012, Ủy Ban 
Mục Vụ Giới Trẻ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam / đã chọn chủ đề nào cho người 
trẻ sống Năm Đức Tin? 
 hưa: Ủy Ban  ụ   ụ  iới  rẻ  ội  ồng  iám  ụ   iệt  am / đã  họn  hủ đề  ho người 
trẻ sống  ăm  ứ   in là : ‘ ho niềm tin tươi sáng’. 



27. Hỏi: Câu Thánh Kinh của Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ Hội Đồng Giám Mục Việt 
Nam / 
đã chọn cho người trẻ sống Năm Đức Tin này là gì? 
 hưa:      hánh Kinh  ủa Ủy Ban  ụ   ụ  iới  rẻ  ội  ồng  iám  ụ   iệt  am / đã  họn 
 ho người trẻ sống  ăm  ứ   in là : “ ôi biết tôi tin vào ai” (2  m 1,12). 
28. Hỏi: Ủy ban mục vụ Giới trẻ của HĐGM Việt Nam đã chọn cử hành ngày giới 
trẻ trong Năm Đức Tin tại các Giáo Phận, Giáo xứ vào ngày nào? 
 hưa: Ủy Ban  ụ   ụ  iới  rẻ đã  họn ngày 13 tháng 3 năm 2013. 
29. Hỏi. Trong cuộc Hội thảo do Uỷ ban Mục Vụ Giới trẻ tổ chức tại Hải Phòng (từ 
10 đến 12-7-2012) Đức Gm. Giuse Vũ Văn Thiên nhắc lại lời của Đức Thánh Cha 
đã viết là: “Một điều quan trọng trong Năm Đức Tin là duyệt lại lịch sử đức tin 
của chúng ta, trong đó có một mầu nhiệm khôn lường giữa sự thánh thiện và tội 
lỗi. Lịch sử thánh thiện cho thấy sự đóng góp lớn lao của những người nam nữ 
để làm tăng trưởng và phát triển cộng đoàn bằng chứng tá cuộc sống của họ, 
còn lịch sử tội lỗi phải thúc giục mỗi người hoán cải chân thành và trường kỳ để 
cảm nghiệm lòng từ bi của Chúa Cha Đấng đến gặp tất cả mọi người” (Porta 
Fidei, số 13). Duyệt lại đức tin có nghĩa là gì? 
 hưa : 
-  ột là họ  hỏi giáo lý. 
-  ai là việ  nhận ra vị trí  ủa  húa trong đời mình. 
- Ba là việ  thể hiện đứ  tin trong   ộ  sống thường ngày. 
30. Hỏi. “Duyệt lại đức tin” trước hết là học hỏi giáo lý nghĩa là gì? 
 hưa:  ì kiến thứ  “ hắp vá” và rời rạ  nên nhiề  bạn trẻ dễ mất đứ  tin.  hững bạn trẻ xa 
q ê thường rơi vào hai tình h ống: một là mất hẳn đứ  tin; hai là mang một đứ  tin biến 
dạng, tổng hợp pha lẫn mê tín dị đoan.  hính vì đứ  tin l ng lạ , mà bạn trẻ q an niệm 
lệ h lạ  về tính dụ , về l  n lý và về thự  hành đứ  tin (đi lễ, lãnh nhận  á  bí tí h…) 
31. Hỏi: “Duyệt lại đức tin” còn là việc nhận ra vị trí của Chúa trong đời mình 
nghĩa là thế nào? 
 hưa:     hỏi mà  húa  iês  đặt ra  ho  á  môn đệ: “ á  anh bảo  hầy là ai?” l ôn mang 
tính hiện tại đối với  á  tín hữ . Khi nghiêm tú  nhìn lại  á h sống đứ  tin  ủa mình, bạn 
trẻ nhận ra  húa l ôn hiện diện trong   ộ  sống.  ự hiện diện  ủa  húa giúp  ho bạn trẻ 
niềm v i và niềm hăng say phấn khởi phụng sự  gài. Khi  ố gắng trả lời     hỏi “ ứ   iês  
là ai?’, người tín hữ   ũng  ần xá  định mình là ai trong mối tương q an với  húa và với 
anh  hị em, để nhờ đứ  tin thấm đượm vào   ộ  đời, họ đượ  biến đổi nên giống  ấng mà 
họ tin theo. 
32. Hỏi: “Duyệt lại đức tin” còn là việc thể hiện đức tin trong cuộc sống thường 
ngày nghĩa là gì? 
 hưa:  hư thánh  ia ôbê nói: “ ứ  tin không  ó hành động là đứ  tin  hết” (   2,17). 
 gày nay, nhiề  bạn trẻ sống í h kỷ, khép kín, thiế  tinh thần trá h nhiệm nên nhiề  tệ 
nạn xã hội gia tăng … và trong đó thi thoảng  ũng  ó những bạn trẻ là Kitô hữ . 
33. Hỏi: Trong Tông thư Năm Đức Tin, Đức Giáo Hoàng đã dùng từ "Cánh cửa 
đức tin". Từ này được trích từ sách nào? (Porta Fidei Số 1)  
 hưa:  ừ " ánh  ửa đứ  tin" đượ  trí h từ  á h  ông vụ tông đồ (X   v 14,2 ). 
34. Hỏi: "Cánh cửa đức tin" dẫn vào đời sống hiệp thông với Thiên Chúa và vào 
Giáo Hội vẫn luôn mở rộng cho chúng ta. Việc bước qua cánh cửa ấy kèm theo sự 
gì? (Porta Fidei Số 1) 



 hưa:  iệ  bướ  q a  ánh  ửa ấy kèm theo sự dấn th n trong một hành trình kéo dài s ốt 
đời. 
35. Hỏi: Đức Giáo Hoàng luôn nhắc nhở về sự cần thiết phải tái khám phá hành 
trình đức tin / để ngày càng làm nổi bật niềm vui / và lòng hăng say phấn khởi 
được đổi mới nhờ được gặp gỡ ai? (Porta Fidei Số 2) 
 hưa:  ặp gỡ  húa  iês  
36. Hỏi: Giáo Hội và các vị Mục Tử phải giống như ai, để dẫn đưa con người ra 
khỏi sa mạc, tiến đến sự sống, hướng về tình bạn với Con Thiên Chúa, về Ðấng 
ban cho chúng ta sự sống, sự sống sung mãn? (Porta Fidei Số 2) 
 hưa: " iáo  ội và  á  vị  ụ   ử trong  iáo  ội, giống như  húa Kitô, phải lên đường, để 
dẫn đưa  on người ra khỏi sa mạ , tiến đến sự sống, hướng về tình bạn với  on  hiên 
 húa, về Ðấng ban  ho  húng ta sự sống, sự sống s ng mãn". 
37. Hỏi: Chúng ta không thể chấp nhận để cho muối trở nên nhạt / và ánh sáng 
bị che kín (Xc Mt 5,13-16). Cả con người ngày nay cũng có thể tái cảm thấy nhu 
cầu như người phụ nữ xứ Samaria đến giếng nước để làm gì? (Porta Fidei Số 3) 
 hưa: -  ột là lắng nghe  húa  iês , Ðấng mời gọi 
-  ai là hãy tin nơi  húa  iês  
- Ba là kín mú  nơi ng ồn mạ h  ủa  húa  iês  vọt lên dòng nướ  sự sống. 
38. Hỏi: Chúng ta phải tìm lại sở thích nuôi dưỡng mình bằng điều gì? (PF Số 3) 
 hưa:  húng ta phải tìm lại sở thí h n ôi dưỡng mình bằng Lời  húa và Bánh  ự  ống. 
39. Hỏi: Giáo huấn của Chúa Giêsu vẫn còn vang dội mạnh mẽ ngày nay như 
trước đây: "Các con hãy cố gắng làm việc không phải để được lương thực mau 
qua, nhưng là lương thực tồn tại mãi mãi" (Ga 6,27). Câu hỏi mà những người 
nghe Chúa nêu lên cũng là thắc mắc đối với chúng ta ngày nay và chúng ta biết 
câu trả lời của Chúa Giêsu: "Công việc của Thiên Chúa là: Anh em hãy tin nơi 
Ðấng mà Ngài đã sai đến" (Ga 6,29). Vì thế, tin nơi Chúa Giêsu Kitô đó là gì? 
(Porta Fidei Số 3) 
 hưa:  in nơi  húa  iês  Kitô / đó là  on đường để  ó thể đạt tới ơn  ứ  độ một  á h vĩnh 
viễn. 
40. Hỏi: Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI quyết định ấn định Năm Ðức Tin sẽ bắt 
đầu từ ngày nào? (Porta Fidei Số 4) 
 hưa:  ứ   iáo  oàng Bênêđí tô X   q yết định ấn định  ăm Ðứ   in sẽ bắt đầ  từ ngày 
11 tháng  ười năm 2012. 
41. Hỏi: Trong Năm Đức Tin này / Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI sẽ triệu tập 
một Thượng Hội Đồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2012 với đề tài gì? (Porta 
Fidei Số 4) 
 hưa:  rong  ăm  ứ   in này /  ứ   iáo  oàng Bênêdí tô X   sẽ triệ  tập một  hượng 
 ội  ồng  iám  ụ  vào tháng 10 năm 2012 với đề tài là / ‘ ái tr yền giảng  in  ừng để 
thông tr yền đứ  tin Kitô’. 
42. Hỏi: Khởi sự Năm Ðức Tin trùng với dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng 
chung Vatican II / có thể là một cơ hội thích hợp để chúng ta làm gì? (Porta 
Fidei Số 5) 
 hưa:  ể  húng ta hiể  rằng /  á  văn kiện  ông đồng, đượ   á   ghị  hụ để lại như gia 
sản, "không bị mất giá trị,  ũng như vẻ tươi sáng". 
43. Hỏi: Để hiểu các văn kiện của Công đồng, chúng ta cần đọc các văn kiện ấy 
thế nào? (Porta Fidei Số 5) 



 hưa:  ể hiể   á  văn kiện  ủa  ông đồng,  húng ta  ần đọ   á  văn kiện ấy một  á h 
thí h hợp,  ần biết rõ và hấp thụ  á  văn kiện ấy / như những văn bản giá trị / và  ó tính 
 hất q i phạm  ủa   ấn Q yền  ội  hánh, giữa lòng  r yền  hống  ủa  iáo  ội. 
44. Hỏi: Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI cảm thấy nghĩa vụ phải nêu cao Công 
đồng như là gì? (Porta Fidei Số 5) 
 hưa:  ứ   iáo  oàng Bênêđí tô X    ảm thấy nghĩa vụ phải nê   ao  ông đồng / như là 
hồng  n lớn lao mà  iáo  ội đượ  hưởng trong thế kỷ 20 : trong đó  húng ta đượ  một địa 
bàn  hắ   hắn / để định hướng trong  on đường  ủa thế kỷ đang mở ra. 
45. Hỏi: Chính cuộc sống giữa trần thế, các tín hữu được mời gọi làm cho Lời 
Chân lý mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta được thế nào?(Porta Fidei Số 6) 
 hưa:  ượ   hiế  sáng rạng ngời. 
46. Hỏi: Từ sức mạnh của Chúa phục sinh, Giáo Hội kín múc năng lực để làm gì? 
(Porta Fidei Số 6) 
 hưa:  ừ sứ  mạnh  ủa  húa phụ  sinh,  iáo  ội kín mú  năng lự  / để kiên trì và yê  
thương / khắ  phụ  những sầ  m ộn và khó khăn / và để tỏ lộ mầ  nhiệm về  húa, giữa 
lòng thế giới, một  á h tr ng thự   ho đến khi mầ  nhiệm ấy đượ  tỏ lộ / trong ánh sáng 
sung mãn vào c ối thời gian. 
47. Hỏi: Năm Ðức Tin là một lời mời gọi thực hiện một cuộc trở về cùng Chúa là 
ai? (Porta Fidei Số 6) 
 hưa:  ăm Ðứ   in là một lời mời gọi thự  hiện một   ộ  trở về  ùng  húa / là Ðấng d y 
nhất  ứ  độ thế giới 
48. Hỏi: Tình yêu của ai thúc bách chúng ta? (Porta Fidei Số 7) 
 hưa:  ình yê   ủa  húa Kitô thú  bá h  húng ta (2  r  ,14). 
49. Hỏi: "Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta" : chính tình yêu Chúa Kitô làm 
đầy tâm hồn chúng ta và thúc đẩy chúng ta làm gì?(Porta Fidei Số 7) 
 hưa: " ình yê   húa Kitô thú  bá h  húng ta" :  hính tình yê   húa Kitô làm đầy t m hồn 
 húng ta và thú  đẩy  húng ta Loan báo  in  ừng. 
50. Hỏi: Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta hãy đọc những tác phẩm của ai để 
tiến tới "cánh cửa đức tin".(Porta Fidei Số 7) 
 hưa:  ứ   iáo  oàng mời gọi  húng ta hãy đọ  những tá  phẩm  ủa  hánh A g stinô để 
tiến tới " ánh  ửa đứ  tin". 
51. Hỏi: Trong dịp kỷ niệm tốt đẹp này, Đức Giáo Hoàng muốn mời gọi các Giám 
Mục trên toàn thế giới / hãy hiệp với Người Kế Vị Thánh Phêrô, trong thời điểm 
ân phúc thiêng liêng mà Chúa ban cho chúng ta, để tưởng niệm điều gì?(Porta 
Fidei Số 8) 
 hưa:  ể tưởng niệm  ồng  n đứ  tin q í giá. 
52. Hỏi: Đức Giáo Hoàng kêu gọi cần gia tăng suy tư về đức tin để giúp tất cả các 
tín hữu của Chúa Kitô ý thức hơn và củng cố lòng gắn bó với với điều gì?(PF Số 
8) 
 hưa:  ứ   iáo  oàng kê  gọi  ần gia tăng s y tư về đứ  tin / để giúp tất  ả  á  tín hữ  
 ủa  húa Kitô ý thứ  hơn và  ủng  ố lòng gắn bó với  in  ừng. 
53. Hỏi: Trong Năm Ðức Tin này, Đức Giáo Hoàng kêu gọi các cộng đoàn dòng tu 
cũng như các giáo xứ, và toàn thể các tổ chức Giáo Hội / hãy tìm cách làm cho 
việc tuyên xưng kinh gì một cách công khai? (Porta Fidei Số 8) 
 hưa:   yên xưng Kinh  in Kính. 



54. Hỏi: Chúng ta mong muốn rằng Năm Ðức Tin khơi dậy nơi mỗi tín hữu khát 
vọng gì? (Porta Fidei Số 9) 
 hưa:  húng ta mong m ốn rằng /  ăm Ðứ   in khơi dậy nơi mỗi tín hữ  / khát vọng 
  yên xưng đứ  tin trọn vẹn / và với xá  tín đượ  đổi mới, trong niềm tín thá  và hy vọng. 
55. Hỏi: Năm Đức Tin sẽ là một cơ hội thích hợp / để tăng cường việc cử hành 
đức tin trong phụng vụ, đặc biệt là trong Bí tích gì? (Porta Fidei Số 9) 
 hưa:  rong  hánh  hể, vốn là 'tột đỉnh mà hoạt động  ủa  iáo  ội hướng tới / và đồng 
thời  ũng là ng ồn mạ h / từ đó phát sinh toàn thể năng lự   ủa  iáo  ội" 
56. Hỏi: Trong Năm Ðức Tin này / sự quyết tâm mà mỗi tín hữu phải biến thành 
của mình khi tái khám phá điều gì? (PF Số 9) 
 hưa:  rong  ăm Ðứ   in này / sự q yết t m mà mỗi tín hữ  phải biến thành  ủa mình / 
khi tái khám phá nội d ng đứ  tin đượ  t yên xưng,  ử hành, sống và  ầ  ng yện / và s y 
tư về  hính hành động đứ  tin. 
57. Hỏi: Điều gì chỉ rằng hành vi đầu tiên ta đạt đến đức tin là một hồng ân của 
Thiên Chúa / và tác động của ơn thánh hành động / và biến đổi con người ngay 
từ nội tâm? (Porta Fidei Số 10) 
 hưa:  ó là  on tim. 
58. Hỏi: Việc tuyên xưng ngoài miệng cho thấy đức tin bao gồm những việc gì? 
(Porta Fidei Số 10) 
 hưa:  iệ  t yên xưng ngoài miệng /  ho thấy đứ  tin bao gồm việ  làm  hứng và sự dấn 
thân công khai. 
59. Hỏi: Việc hiểu biết đức tin dẫn chúng ta vào đâu? (Porta Fidei Số 10) 
 hưa:  iệ  hiể  biết đứ  tin dẫn  húng ta vào toàn bộ mầ  nhiệm  ứ  độ đượ   hiên  húa 
mạ  khải. 
60. Hỏi: Ðể hiểu biết một cách hệ thống về nội dung đức tin, tất cả mọi người 
đều có thể tìm thấy ở đâu? (Porta Fidei Số 11) 
 hưa: Ðể hiể  biết một  á h hệ thống về nội d ng đứ  tin, tất  ả mọi người đề   ó thể tìm 
thấy trong  á h  iáo Lý  ủa  ội  hánh  ông  iáo. 
61. Hỏi: Ðức Chân Phước Gioan Phaolô II đã viết : Sách Giáo lý của Hội Thánh 
Công giáo này sẽ mang lại một đóng góp quan trọng cho công trình gì? (Porta 
Fidei Số 11) 
 hưa:  á h  iáo lý  ủa  ội  hánh  ông giáo này sẽ mang lại một đóng góp q an trọng  ho 
 ông trình  anh t n toàn thể đời sống  iáo  ội. 
 
62. Hỏi: Khi tìm hiểu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo / chúng ta khám phá 
thấy rằng / đức tin được trình bày trong Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 
không phải là một lý thuyết, nhưng là gì? (PF 11) 
 hưa: Là một   ộ  gặp gỡ với Ðấng sống trong  iáo  ội. 
63. Hỏi: Trong Năm Ðức Tin, Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo có thể là một 
dụng cụ đích thực nâng đỡ điều gì? (Porta Fidei Số 12) 
 hưa:  rong  ăm Ðứ   in,  á h  iáo Lý  ủa  ội  hánh  ông  iáo  ó thể là một dụng  ụ 
đí h thự  n ng đỡ đứ  tin. 
64. Hỏi: Đức tin ngày nay đang phải chịu một loạt những vấn nạn đến từ não 
trạng thay đổi, đặc biệt là những lãnh vực nào? (Porta Fidei Số 12) 
 hưa: Là lãnh vự  những  hinh phụ   ủa khoa họ  và kỹ th ật. 



65. Hỏi: Giáo Hội không bao giờ sợ chứng minh rằng giữa đức tin và khoa học 
chân chính không hề có xung đột, vì cả hai đều hướng về sự gì? (Porta Fidei Số 
12) 
 hưa:  ì  ả hai đề  hướng về sự thật t y là bằng những  on đường khá  nha . 
66. Hỏi: Một điều quan trọng trong Năm Ðức Tin là duyệt lại lịch sử đức tin của 
chúng ta, trong đó có một mầu nhiệm khôn lường giữa sự thánh thiện và tội lỗi. 
Lịch sử thánh thiện cho thấy sự đóng góp lớn lao của những người nam nữ là gì? 
(Porta Fidei Số 13) 
 hưa: Lị h sử thánh thiện  ho thấy sự đóng góp lớn lao  ủa những người nam nữ / để làm 
tăng trưởng / và phát triển  ộng đoàn bằng  hứng tá   ộ  sống  ủa họ. 
67. Hỏi: Một điều quan trọng trong Năm Ðức tin là duyệt lại lịch sử đức tin của 
chúng ta, trong đó có một mầu nhiệm khôn lường giữa sự thánh thiện và tội lỗi. 
Lịch sử tội lỗi phải thúc giục mỗi người phải làm gì? (Porta Fidei Số 13) 
 hưa: Lị h sử tội lỗi phải thú  giụ  mỗi người hoán  ải  h n thành và trường kỳ / để  ảm 
nghiệm lòng từ bi  ủa  húa  ha / Ðấng đến gặp tất  ả mọi người. 
68. Hỏi: Trong Năm Đức Tin này, chúng ta hãy luôn hướng nhìn về ai, "là nguồn 
gốc và là tận điểm của đức tin" ?(PF Số 13) 
 hưa:  rong  ăm  ứ   in này,  húng ta hãy l ôn hướng nhìn về  húa  iês  Kitô, "là 
ng ồn gố  và là tận điểm  ủa đứ  tin". 
69. Hỏi: Năm Ðức Tin cũng sẽ là cơ hội thuận tiện để tăng cường chứng tá điều 
gì? (Porta Fidei Số 14) 
 hưa:  ăm Ðứ   in  ũng sẽ là  ơ hội th ận tiện để tăng  ường  hứng tá Bá  ái. 
70. Hỏi: Ðức tin và đức mến có liên hệ gì với nhau? (Porta Fidei Số 14) 
 hưa: Ðứ  tin không  ó đứ  mến thì không mang lại thành q ả / và đứ  mến không  ó đứ  
tin thì sẽ là một tình  ảm l ôn tùy th ộ  sự nghi ngờ. Ðứ  tin và đứ  mến  ần  ó nha , đứ  
này giúp đứ  kia thự  hiện hành trình  ủa mình. 
71. Hỏi: Nhờ đức tin, chúng ta có thể nhận ra điều gì nơi những người đang xin 
tình thương của chúng ta? (Porta Fidei Số 14) 
 hưa:  hờ đứ  tin,  húng ta  ó thể nhận ra  ôn nhan  húa phụ  sinh / nơi những người 
đang xin tình thương  ủa  húng ta.  
72. Hỏi: Thánh Phaolô tông đồ yêu cầu môn đệ Timôthê hãy "tìm kiếm đức tin" 
(Xc 1 Tm 2,22) và chúng ta cảm thấy lời mời gọi này được gửi đến mỗi người 
chúng ta để làm gì? (Porta Fidei Số 15) 
 hưa:  ể không ai trong  húng ta trở nên lười biếng trong đứ  tin. 
73. Hỏi: Ðức tin là bạn đồng hành trong cuộc sống, giúp chúng ta làm gì? (Porta 
Fidei Số 15) 
 hưa: -  ột là giúp  húng ta nhận thứ  với một  ái nhìn l ôn mới mẻ / về những kỳ  ông 
mà  hiên  húa thự  hiện nơi  húng ta. 
-  ai là giúp  húng ta đón nhận những dấ   hỉ thời đại trong hiện tại  ủa lị h sử. 
- Ba là thú  đẩy mỗi người  húng ta / trở thành dấ   hỉ sinh động / về sự hiện diện  ủa 
Ðấng  hụ   inh trong thế giới. 
74. Hỏi: Cuộc sống của các tín hữu Kitô cảm nghiệm điều gì? (Porta Fidei Số 15) 
 hưa:   ộ  sống  ủa  á  tín hữ  Kitô  ảm nghiệm  ả niềm v i lẫn đa  khổ. 
75. Hỏi: Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI mời gọi chúng ta hãy phó thác thời điểm 
hồng phúc này cho ai? (Porta Fidei Số 15) 



 hưa:  ho  ứ   aria,  ẹ  hiên  húa, đượ  t yên xưng là "người  ó phú " vì  ẹ 'đã tin' 
(Lc 1,45). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
75 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Tông thư tự sắc"Porta Fidei" về Năm Ðức Tin 
01. Năm Đức Tin lần thứ I diễn ra dưới triều đại Đức Giáo Hoàng nào? 
a.  ứ   iáo  oàng  ioan XX   . 
b.  ứ   iáo  oàng  iô X  . 
 .  ứ   iáo  oàng  ioan  haolô   . 
d.  ứ   iáo  oàng  haolô   . 
02. Năm Đức Tin lần thứ I diễn ra vào năm nào? 
a.  ăm 1960 b.  ăm 1962 
 .  ăm 196  d.  ăm 19 2 
03. Năm Đức Tin lần thứ I kỷ niệm sự kiện gì? 
a. Kỷ niệm 19 0 năm  húa  iês   hết để  ứ   h ộ   on người. 
b. Kỷ niệm 1900 năm thánh  haolô trở lại. 
 . Kỷ niệm 1900 năm tử đạo  ủa 2 thánh  hêrô và  haolô tông đồ. 
d. Kỷ niệm  gày kết thú   ông  ồng  ati anô   . 
04. Năm Đức Tin lần thứ II diễn ra dưới triều đại Đức Giáo Hoàng nào? 
a.  ứ   iáo  oàng  ioan XX   . 
b.  ứ   iáo  oàng  iô X  . 
 .  ứ   iáo  oàng  ioan  haolô   . 
d.  ứ   iáo Hoàng Bênêdíctô XVI. 
05. Năm Đức Tin lần thứ II kỷ niệm sự kiện gì? 
a. Kỷ niệm ngày thành lập  àng giáo  hẩm  iệt  am. 
b. Kỷ niệm  0 năm khai mạ  
 ông  ồng  h ng  ati an   . 
 . Kỷ niệm 20  ăm ban hành  á h  iáo lý  ủa  ội  hánh  ông giáo. 
d.  hỉ  ó b và   đúng. 
06. Năm Đức Tin sẽ kết thúc vào ngày lễ gì? 
a. Lễ  á   hánh  am  ữ năm 2013. 
b. Lễ  húa  iês  Kitô   a vũ trụ năm 2013. 
d. Lễ  ẹ  ô  hiễm  g yên  ội năm 2013. 
d. Lễ  iáng  inh năm 2013. 
07. Công đồng Vatican II được Đức Giáo Hoàng nào khai mạc? 
c.  ứ   iáo  oàng  iô X  . 
b.  ứ   iáo  oàng  ioan XX   . 
 .  ứ   iáo  oàng  ioan  haolô   . 
d.  ứ   iáo  oàng Bênêdí tô X  . 
08. Công đồng Vatican II được Đức Giáo Hoàng nào bế mạc? 
a.  ứ   iáo  oàng  ioan XX   . 
b.  ứ   iáo  oàng  iô X  . 
 .  ứ   iáo  oàng Gioan Phaolô II. 
d.  ứ   iáo  oàng  haolô   . 
09. Công đồng Vatican II được khai mạc vào ngày nào? 
a. 11.10.1960  



b. 11.10.1962 
c. 25.12.1962  
d. 01.01.2013 
10. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã quyết định triệu tập Công Ðồng Vatican II, 
bằng văn kiện nào? 
a.  ông h ấn "  manae  al tis" (Ơn  ứ  Ðộ Loài  gười). 
b.  ông thư tự sứ  “ orta Fedei” ( ăm  ứ   in). 
 .  hông điệp  edemptor  omilis ( ấng  ứ   h ộ  nh n thế). 
d.  hông điệp De s  aritas est ( hiên  húa là tình yê ). 
11. Công đồng Vatican II có bao nhiêu văn kiện? 
a. 10  
b. 12 
c. 14  
d. 16 
12. Công đồng Vatican II có những Hiến Chế nào?  
a.  iến  hế về  hụng  ụ  hánh ( a rosan t m  on ili m). 
b.  iến  hế tín lý về  iáo  ội (L men  enti m). 
 .  iến  hế  ín Lý về  ạ  Khải  ủa  hiên  húa (Dei  erb m). 
d.  iến  hế mụ  vụ về  iáo  ội trong thế giới ngày nay ( a di m et  pes). 
e.  ả a, b,   và d đúng. 
13. Công đồng Vatican II có những Tuyên ngôn nào? 
a.   yên ngôn về giáo dụ  Kitô giáo ( ravissim m Ed  ationis). 
b.  yên ngôn về liên lạ   ủa  iáo  ội với  á  tôn giáo ngoài Kitô giáo (Nostra Aetate). 
 .  yên ngôn về tự do tôn giáo (Dignitatis   manae). 
d.  ả a, b và   đúng. 
14. Hiến chế là gì? 
a. Bản văn  ủa  ông  ồng  h ng về  ín lý hay  ụ  vụ.  iến  hế  ó hiệ  lự  như một sắ  
l ật  ho  ả thế giới. 
b.  ăn kiện  ủa  òa  hánh giải thí h một đạo l ật ban hành hay q ãng diễn một vấn đề. 
 .  ăn kiện  ủa  ứ   iáo  oàng q ãng diễn một vấn đề, đặ  biệt một vấn đề do  hượng 
 ội  ồng  iám  ụ  thế giới bàn thảo. 
d.  ăn kiện do  ứ   iáo  oàng kí và  ông bố, thường đượ  viết do  hính ngài đọ , kí tên, 
không  ó ấn triện 
15. Tuyên ngôn là gì? 
a.  ăn kiện  ủa  òa  hánh giải thí h một đạo l ật ban hành hay q ãng diễn một vấn đề. 
b.  ăn kiện do  ứ   iáo  oàng kí và  ông bố, thường đượ  viết do  hính ngài đọ , kí tên, 
không  ó ấn triện 
 .  ăn kiện  ủa  ứ   iáo  oàng về một vấn đề, gởi  ho  ả thế giới, dưới một bứ  thư 
chung. 
d.  ăn kiện  ủa  ứ   iáo  oàng q ãng diễn một vấn đề, đặ  biệt một vấn đề do  hượng 
 ội  ồng  iám  ụ  thế giới bàn thảo 
16. Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo được Đức Giáo Hoàng nào công bố? 
a.  ứ   iáo  oàng  iô X  . 
b.  ứ   iáo  oàng  ioan XX   . 
 .  ứ   iáo  oàng  ioan  haolô   . 
d.  ứ   iáo  oàng Bênêdí tô X  . 



17. Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo được công bố năm nào? 
a.  ăm 1980  
b.  ăm 1982 
 .  ăm 1988  
d.  ăm 1992 
18. Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo được công bố với văn kiện gì? 
a. Fidei Deposit m (Kho  àng  ứ   in). 
b.  orta Fidei ( ánh  ửa  ứ   in). 
 .  er m  ovar m (  n sự). 
d.  ater et  agistra ( ẹ và  hầy). 
19. Hội Thánh toàn cầu sẽ khai mạc Năm Đức Tin vào ngày 11 tháng Mười năm 
2012, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng Chung Vatican II, tại Việt Nam 
ngày khai mạc Năm Đức Tin chung ở cấp Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ cử 
hành vào ngày nào? 
a.  gày 0  tháng  ười 2012. 
b.  gày 12 tháng  ười 2012. 
 .  gày 18 tháng  ười 2012. 
d.  gày 21 tháng  ười 2012. 
20. Hỏi: Ngày khai mạc Năm Đức Tin ở các Giáo Phận là ngày nào? 
a.  gày 1 tháng  ười (Lễ  hánh  ữ  êrêxa  ài  ồng  iês ). 
b.  gày   tháng  ười (Lễ  ứ   ẹ   n  ôi) 
 .  gày 18 tháng  ười (Lễ thánh L  a  ông đồ). 
d.  gày 21 tháng  ười (Lễ Khánh nhật tr yền giáo). 
21. Hỏi: Ngày khai mạc Năm Đức Tin tại các Giáo xứ là ngày nào? 
a.  gày 1 tháng  ười (Lễ  hánh  ữ  êrêxa  ài  ồng  iês ). 
b.  gày   tháng  ười (Lễ  ứ   ẹ   n  ôi) 
 .  gày 18 tháng  ười 
(Lễ thánh L  a  ông đồ). 
d.  gày 21 tháng  ười (Lễ Khánh nhật tr yền giáo). 
22. Theo tài liệu Hướng dẫn Mục Vụ Cho Năm Đức Tin của Bộ Giáo Lý Đức Tin thì 
đối với mọi tín hữu, Năm Đức Tin sẽ đem lại một cơ hội tốt để làm gì? 
a.  ọ  hỏi kỹ lưỡng những văn kiện  hính  ủa  ông đồng  ati an    
b.  ghiên  ứ  sá h  iáo lý  ủa  ội  hánh  ông giáo. 
 .  ghiên  ứ  những tá  phẩm  hú giải  hánh Kinh kinh điển. 
d.  hỉ  ó a và b đúng. 
23. Theo tài liệu Hướng dẫn Mục Vụ Cho Năm Đức Tin của Bộ Giáo Lý Đức Tin ở 
cấp giáo xứ, mọi tín hữu được mời gọi làm gì? 
a.  h yên  hú đọ  và s y ngẫm  ự sắ   ánh  ửa đứ   in ( orta Fidei )  ủa  ứ   hánh  ha 
Bênêđi tô X  . 
b.  ọ  và  ầ  ng yện với phương pháp Le tio Divina. 
 .  ống đời sống đứ  ái một  á h đặ  biệt. 
d.  hầ   hánh  hể và siêng năng lần hạt   n  ôi. 
24. Theo tài liệu Hướng dẫn Mục Vụ Cho Năm Đức Tin của Bộ Giáo Lý Đức Tin các 
giáo lý viên cần phải làm gì? 
a.  ần khai thá  hơn nữa giáo th yết phong phú  ủa sá h  iáo lý  ội  hánh  ông giáo 
b.  iúp  á  nhóm tín hữ  đọ  / và  ùng tìm hiể  ý nghĩa s   xa  ủa văn kiện q ý bá  này, 



để hình thành những  ộng đoàn đứ   in nhỏ, làm  hứng về  húa  iês . 
 .  hát triển phong trào Bảo vệ  ự  ống. 
d.  hỉ  ó a và b đúng. 
25. Theo tài liệu Hướng dẫn Mục Vụ Cho Năm Đức Tin của Bộ Giáo Lý Đức Tin, 
trong Năm Đức Tin, tu sĩ các Hội dòng và hội viên các Tu đoàn tông đồ được mời 
gọi làm gì? 
a. Dấn th n vào  ông   ộ  t n  hú   m hóa q a việ  gắn bó mật thiết hơn nữa với  húa 
 iês , theo đặ  sủng riêng  ủa mình / và tr ng thành với  ứ   hánh  ha  ũng như với 
giáo lý đúng đắn. 
b.  hia sẻ   ộ  sống trần thế với những anh  hị em nghèo khó. 
 .  iúp  ho mọi người đượ  biết  hiên  húa là  ha già  lòng thương xót. 
d.  ả a, b và   đúng. 
26. Trong cuộc hội thảo (từ ngày 10-13.7.2012) Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ 
HĐGMVN đã chọn chủ đề nào cho người trẻ sống Năm Đức Tin? 
a.  ho niềm tin tươi sáng. 
b. Không biết  hánh Kinh là không biết  húa Kitô. 
 .  húa Kitô, niềm hy vọng  ủa người trẻ. 
d.  húa Kitô, ng ồn sống mới. 
27. Câu Thánh Kinh của Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ HĐGMVN đã chọn cho người trẻ 
sống Năm Đức Tin này là gì? 
a. “ ôi biết tôi tin vào ai” (2  m 1,12). 
b. “Yê  thương là  h  toàn lề l ật” ( m 13,1).  
 . “ hiên  húa là tình yê ” (1  a 4,16). 
d. “ hầy là  ường, là  ự  hật và là  ự  ống” ( a 14,6). 
28. Trong cuộc hội thảo từ ngày mồng 10 đến 13 tháng 7 năm 2012 của Ủy Ban 
Mục Vụ Giới Trẻ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, các tham dự viên đã chọn ngày 
nào là ngày giới trẻ trong Năm Đức Tin tại các giáo phận và giáo xứ? 
a. Ngày 25 tháng Hai 2013. 
b. Ngày 1 tháng Ba 2013. 
c. Ngày 13 tháng Ba 2013. 
d. Ngày 19 tháng Ba 2013. 
29. Trong cuộc Hội thảo do Uỷ ban Giới trẻ tổ chức tại Hải Phòng (từ 10 đến 12-
7-2012) Đức Gm. Giuse Vũ Văn Thiên nhắc lại lời của Đức Thánh Cha đã viết là: 
“Một điều quan trọng trong Năm Đức Tinlà duyệt lại lịch sử đức tin của chúng ta, 
trong đó có một mầu nhiệm khôn lường giữa sự thánh thiện và tội lỗi. Lịch sử 
thánh thiện cho thấy sự đóng góp lớn lao của những người nam nữ để làm tăng 
trưởng và phát triển cộng đoàn bằng chứng tá cuộc sống của họ, còn lịch sử tội 
lỗi phải thúc giục mỗi người hoán cải chân thành và trường kỳ để cảm nghiệm 
lòng từ bi của Chúa Cha Đấng đến gặp tất cả mọi người” (Porta Fidei, số 13). 
Duyệt lại đức tin có nghĩa là gì? 
a. Là họ  hỏi giáo lý. 
b. Là việ  nhận ra vị trí  ủa  húa trong đời mình. 
 . Là việ  thể hiện đứ  tin trong   ộ  sống thường ngày. 
d.  ả a, b và   đúng. 
30. “Duyệt lại đức tin” vì sao trước hết là học hỏi giáo lý ? 
a.  ì kiến thứ  “ hắp vá” và rời rạ  nên nhiề  bạn trẻ dễ mất đứ  tin. 



b.  ì những bạn trẻ xa q ê thường rơi vào hai tình h ống: một là mất hẳn đứ  tin; hai là 
mang một đứ  tin biến dạng, tổng hợp pha lẫn mê tín dị đoan. 
 .  ì đứ  tin l ng lạ , mà bạn trẻ q an niệm lệ h lạ  về tính dụ , về l  n lý và về thự  hành 
đứ  tin (đi lễ, lãnh nhận  á  bí tí h…) 
d.  ả a, b và   đúng. 
 
31. “Duyệt lại đức tin” vì sao còn là việc nhận ra vị trí của Chúa trong đời mình ? 
a.  ì khi nghiêm tú  nhìn lại  á h sống đứ  tin  ủa mình, bạn trẻ nhận ra  húa l ôn hiện 
diện trong   ộ  sống. 
b.  ự hiện diện  ủa  húa giúp  ho bạn trẻ niềm v i và niềm hăng say phấn khởi phụng sự 
Ngài. 
 .  ì người tín hữ   ũng  ần xá  định mình là ai trong mối tương q an với  húa và với anh 
 hị em, để nhờ đứ  tin thấm đượm vào   ộ  đời, họ đượ  biến đổi nên giống  ấng mà họ 
tin theo. 
d.  ả a, b và   đúng. 
 
32. “Duyệt lại đức tin” vì sao còn là việc thể hiện đức tin trong cuộc sống thường 
ngày ? 
a.  hư thánh  ia ôbê nói: “ ứ  tin không  ó hành động là đứ  tin  hết” (   2,1 ). 
b.  hứng thự  mình là người tốt. 
 . vì   ốn bắt  hướ  mọi người. 
d.  hỉ  ó a và b đúng. 
33. Trong Tông thư Năm Đức Tin, Đức Giáo Hoàng đã dùng từ "Cánh cửa đức 
tin". Từ này được trích từ sách nào? (Porta Fidei Số 1) 
a.  á h  ông vụ tông đồ. 
b.  hư gởi tín hữ  Do thái. 
 .  hư gởi tín hữ   ôma. 
d.  á h Khải   yền. 
34. "Cánh cửa đức tin" (Xc Cv 14,27) dẫn vào đời sống hiệp thông với Thiên Chúa 
và vào Giáo Hội vẫn luôn mở rộng cho chúng ta. Việc bước qua cánh cửa ấy kèm 
theo sự gì? (Porta Fidei Số 1) 
a.  ự dấn th n trong một hành trình kéo dài s ốt đời. 
b. Lời hứa  ướ   rời. 
 . Lời hứa sẽ đượ  sự sống vĩnh  ử . 
d.  ẽ đượ  sự bình an  h n thật. 
35. Đức Giáo Hoàng luôn nhắc nhở về sự cần thiết phải tái khám phá hành trình 
đức tin để ngày càng làm nổi bật niềm vui và lòng hăng say phấn khởi được đổi 
mới nhờ được gặp gỡ ai? (PF Số 2) 
a. Anh em.  
b. Chúa Giêsu. 
 .  iáo  ội.  
d. Thiên Chúa. 
36. Trong bài giảng Thánh Lễ khai mạc triều đại Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng 
Bênêđíctô XVI đã nói: "Giáo Hội nói chung và các vị Mục Tử trong Giáo Hội, giống 
như ai, phải lên đường, để dẫn đưa con người ra khỏi sa mạc, tiến đến sự sống, 
hướng về tình bạn với Con Thiên Chúa, về Ðấng ban cho chúng ta sự sống, sự 



sống sung mãn" (Porta Fidei Số 2) 
a.  gười mụ  tử.  
b. Chúa Kitô. 
 .  á   ông đồ.  
d.  á  ngôn sứ 
37. Chúng ta không thể chấp nhận để cho muối trở nên nhạt và ánh sáng bị che 
kín (Xc Mt 5,13-16). Cả con người ngày nay cũng có thể tái cảm thấy nhu cầu 
như người phụ nữ xứ Samaria đến giếng nước để làm gì? (Porta Fidei Số 3) 
a. Lắng nghe  húa  iês , Ðấng mời gọi 
b.  in nơi  húa  iês . 
 . Kín mú  nơi ng ồn mạ h  ủa  húa  iês  vọt lên dòng nướ  sự sống. 
d.  ả a, b và   đúng. 
38. Chúng ta phải tìm lại sở thích nuôi dưỡng mình bằng điều gì? (Porta Fidei Số 
3) 
a. Lời  húa.  
b. Bánh  ự  ống. 
 .  ứ  ái.  
d.  hỉ  ó a và b đúng. 
39. Giáo huấn của Chúa Giêsu vẫn còn vang dội mạnh mẽ ngày nay như trước 
đây: "Các con hãy cố gắng làm việc không phải để được lương thực mau qua, 
nhưng là lương thực tồn tại mãi mãi" (Ga 6,27). Câu hỏi mà những người nghe 
Chúa nêu lên cũng là thắc mắc đối với chúng ta ngày nay và chúng ta biết câu trả 
lời của Chúa Giêsu: "Công việc của Thiên Chúa là: Anh em hãy tin nơi Ðấng mà 
Ngài đã sai đến" (Ga 6,29). Vì thế, tin nơi Chúa Giêsu Kitô đó là gì? (Porta Fidei 
Số 3) 
a.  on đường để  ó thể đạt tới ơn  ứ  độ một  á h vĩnh viễn. 
b.  ạt đượ  hạnh phú . 
 .  ùng đí h  ủa  on người 
d.  ống bá  ái với mọi người. 
40. Đức Giáo Hoàng Bênêdíctô XVI quyết định ấn định Năm Ðức Tin sẽ bắt đầu 
từ ngày nào?  
( orta Fidei  ố 4) 
a. Ngày 11.10.2012 
b. Ngày 08.12.1012 
c. Ngày 25.12.1012 
d. Ngày 01.01.2013 
41. Trong Năm Đức Tin này Đức Giáo Hoàng Bênêdíctô XVI sẽ triệu tập một 
Thượng HÐGM vào tháng 10 năm 2012 với đề tài gì? (Porta Fidei Số 4) 
a.  ề Lời  húa. 
b.  ái tr yền giảng  in  ừng để thông tr yền đứ  tin Kitô. 
 .  hánh  hể. 
d. Ơn gọi và  ứ mệnh  ủa  á   ín  ữ   iáo D n trong  iáo  ội và trong thế giới. 
42. Khởi sự Năm Ðức Tin trùng với dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng 
chung Vatican II có thể là một cơ hội thích hợp để chúng ta làm gì? (Porta Fidei 
Số 5) 
a.   yên xưng đứ  tin mà  húng ta đã lãnh nhận. 



b.  ống  hứng nh n  ho  húa  iês  Kitô giữa lòng thế giới đang tụ  hóa. 
 .  iể  rằng  á  văn kiện  ông đồng, đượ   á   ghị  hụ để lại như gia sản, "không bị mất 
giá trị,  ũng như vẻ tươi sáng". 
d.  ả a, b và   đúng. 
43. Để hiểu các văn kiện của Công đồng, chúng ta cần đọc các văn kiện ấy thế 
nào? (Porta Fidei Số 5) 
a.  ột  á h thí h hợp. 
b.  ần biết rõ. 
 .  ấp thụ  á  văn kiện ấy. 
d.  ả a, b và   đúng. 
44. Đức Giáo Hoàng Bênêdíctô XVI cảm thấy nghĩa vụ phải nêu cao Công đồng 
như là gì? (Porta Fidei Số 5) 
a.  ồng  n lớn lao mà  iáo  ội đượ  hưởng trong thế kỷ 20. 
b.  ột địa bàn  hắ   hắn để định hướng trong  on đường  ủa thế kỷ đang mở ra" 
 .  rá h nhiệm phải thi hành. 
d.  hỉ  ó a và b đúng. 
45. Chính cuộc sống giữa trần thế, các tín hữu được mời gọi làm cho Lời Chân lý 
mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta được thế nào? (Porta Fidei Số 6) 
a.  hiế  sáng rạng ngời. 
b.  ông bố  ho mọi người. 
c. Thiên Chúa chúc lành. 
d.  iệp thông với mọi người. 
46. Từ sức mạnh của Chúa phục sinh, Giáo Hội kín múc năng lực để làm gì? 
(Porta Fidei Số 6) 
a. Kiên trì và yê  thương khắ  phụ  những sầ  m ộn và khó khăn. 
b.  ể tỏ lộ mầ  nhiệm về  húa, giữa lòng thế giới, một  á h tr ng thự   ho đến khi mầ  
nhiệm ấy đượ  tỏ lộ trong ánh sáng s ng mãn vào   ối thời gian. .  ể hiệp nhất với mọi 
người trên toàn thế giới. 
d.  hỉ  ó a và b đúng. 
47. Năm Ðức Tin là một lời mời gọi thực hiện một cuộc trở về cùng Chúa là ai? 
(Porta Fidei Số 6) 
a.  ấng tạo dựng nên vũ trụ. 
b. Ðấng d y nhất  ứ  độ thế giới. 
 .  ấng giải phóng d n tộ   sraen. 
d.  ấng mà  á  ngôn sứ đã tiên báo. 
48. Tình yêu của ai thúc bách chúng ta? (Porta Fidei Số 7) 
a.  h n loại.  
b.  ấng tạo dựng. 
c. Chúa Kitô.  
d.  ẹ  aria. 
49. "Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta" (2 Cr 5,14): chính tình yêu Chúa 
Kitô làm đầy tâm hồn chúng ta và thúc đẩy chúng ta làm gì? (Porta Fidei Số 7) 
a. X y dựng xã hội tốt đẹp. 
b. Khai trí mọi người. 
 . Loan báo  in  ừng. 
d.  hăm lo  ho những người nghèo khổ. 



50. Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta hãy đọc những tác phẩm của ai để tiến tới 
"cánh cửa đức tin". (Porta Fidei Số 7) 
a. Thánh  êrêxa  ài  ồng  iês . 
b. Thánh Têrêxa Avila. 
c. Thánh Augustinô. 
d. Thánh Tôma Aquinô. 
51. Trong dịp kỷ niệm tốt đẹp này, Đức Giáo Hoàng muốn mời gọi các Giám Mục 
trên toàn thế giới hãy hiệp với Người Kế Vị Thánh Phêrô, trong thời điểm ân phúc 
thiêng liêng mà Chúa ban cho chúng ta, để tưởng niệm điều gì?(Porta Fidei Số 8) 
a.  ái  hết và sự phụ  sinh  ủa  húa  iês . 
b.  ồng  n đứ  tin q í giá. 
 .  ăm  hánh  ứ  độ. 
d.  ả a, b và   đúng. 
52. Đức Giáo Hoàng kêu gọi cần gia tăng suy tư về đức tin để giúp tất cả các tín 
hữu của Chúa Kitô ý thức hơn và củng cố lòng gắn bó với với điều gì? (Porta 
Fidei Số 8) 
a.  hánh  hể.  
b.  in  ừng. 
 .  iáo  ội.  
d. Chúa Kitô. 
53. Trong Năm Ðức Tin này, Đức Giáo Hoàng kêu gọi các cộng đoàn dòng tu cũng 
như các giáo xứ, và toàn thể các tổ chức Giáo Hội hãy tìm cách làm cho việc 
tuyên xưng kinh gì một cách công khai? (Porta Fidei Số 8) 
a. Kinh Lạy  ha. 
b. Kinh Tin. 
c. Kinh Tin Kính. 
d. Kinh  ầ   rái  im  húa  iês . 
54. Chúng ta mong muốn rằng Năm Ðức Tin khơi dậy nơi mỗi tín hữu khát vọng 
gì? (Porta Fidei Số 9) 
a.   yên xưng đứ  tin trọn vẹn và với xá  tín đượ  đổi mới, trong niềm tín thá  và hy vọng. 
b.  ượ  sống hạnh phú  với  hiên  húa. 
 .  ượ  hiệp thông với mọi  hi thể đa  khổ  ủa  húa Kitô. 
d.  ượ  loan báo tin mừng một  á h tự do. 
55. Năm Đức Tin sẽ là một cơ hội thích hợp để tăng cường việc cử hành đức tin 
trong phụng vụ, đặc biệt là trong Bí tích gì? (Porta Fidei Số 9) 
a.  hánh  ẩy  
b.  hánh  hể 
 .  ám  ối  
d.  r yền  hứ   hánh 
56. Trong Năm Ðức Tin này sự quyết tâm mà mỗi tín hữu phải biến thành của 
mình khi tái khám phá điều gì?(Porta Fidei Số 9) 
a.  ội d ng đứ  tin đượ  t yên xưng. 
b.  ử hành, sống và  ầ  ng yện. 
 .   y tư về  hính hành động đứ  tin. 
d.  ả a, b và   đúng. 



57. Điều gì chỉ rằng hành vi đầu tiên ta đạt đến đức tin là một hồng ân của Thiên 
Chúa và tác động của ơn thánh hành động và biến đổi con người ngay từ nội 
tâm? (Porta Fidei Số 10) 
a. Con tim  
b. Lòng mộ mến 
 .  ự tin tưởng  
d.  ứ  ái 
58. Việc tuyên xưng ngoài miệng cho thấy đức tin bao gồm những việc gì? (Porta 
Fidei Số 10) 
a. Làm  hứng. 
b. Dấn th n  ông khai. 
 .  ống tình th n ái. 
d.  hỉ  ó a và b đúng. 
59. Việc hiểu biết đức tin dẫn chúng ta vào đâu? (Porta Fidei Số 10) 
a.  oàn bộ mầ  nhiệm  ứ  độ đượ   hiên  húa mạ  khải. 
b.  ăm  ứ   in. 
 .  ình yê   ủa Thiên Chúa . 
d. Kinh Tin Kính. 
60. Ðể hiểu biết một cách hệ thống về nội dung đức tin, tất cả mọi người đều có 
thể tìm thấy ở đâu?(Porta Fidei Số 11) 
a. Kinh  in Kính  á  tông đồ. 
b.  á  văn kiện  ủa  ông  ồng  h ng  ati an   . 
 .  á h  iáo Lý  ủa  ội  hánh Công Giáo. 
d.  ả a, b và   đúng. 
61. Ðức Chân Phước Gioan Phaolô II đã viết: Sách Giáo lý này sẽ mang lại một 
đóng góp quan trọng cho công trình gì? (Porta Fidei Số 11) 
a.  òa giải giữa  á  d n tộ . 
b.  hát triển  á  d n tộ . 
 .  anh t n toàn thể đời sống  iáo  ội. 
d.  iệp nhất  á  tin hữ  tin vào  hiên  húa. 
62. Khi tìm hiểu Sách Giáo Lý chúng ta khám phá thấy rằng đức tin được trình 
bày trong Sách Giáo Lý không phải là một lý thuyết, nhưng là gì?(Porta Fidei Số 
11) 
a.  ột   ộ  gặp gỡ với Ðấng sống trong  iáo  ội. 
b.  ột  hương trình sống  ụ thể. 
 .  ột trãi nghiệm  ủa người Kitô. 
d. Ân sủng dành  ho mỗi người. 
63. Trong Năm Ðức Tin, Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo có thể là một 
dụng cụ đích thực nâng đỡ điều gì? (Porta Fidei Số 12) 
a.  ứ  tin. 
b.  ời sống tinh thần  ủa người trẻ. 
 . Kiến thứ  thự  hành hằng ngày. 
d.  ự kết hiệp với  húa  iês  Kitô. 
64. Đức tin ngày nay đang phải chịu một loạt những vấn nạn đến từ não trạng 
thay đổi, đặc biệt là những lãnh vực nào? (Porta Fidei Số 12) 
a. Khoa họ   



b.  ghệ th ật 
 . Kỹ th ật  
d.  hỉ  ó a và   đúng 
65. Giáo Hội không bao giờ sợ chứng minh rằng giữa đức tin và khoa học chân 
chính không hề có xung đột, vì cả hai đều hướng về sự gì? (Porta Fidei Số 12) 
a.   ng  ao nhận thứ   ủa  on người. 
b.  ự thật. 
 .  iúp đỡ  on người trướ  những thảm họa  ủa thiên nhiên. 
d.  ải thiện đời sống  ủa phần đông nh n loại. 
66. Một điều quan trọng trong Năm Ðức tin là duyệt lại lịch sử đức tin của chúng 
ta, trong đó có một mầu nhiệm khôn lường giữa sự thánh thiện và tội lỗi. Lịch sử 
thánh thiện cho thấy sự đóng góp lớn lao của những người nam nữ là gì? (Porta 
Fidei Số 13) 
a. Làm tăng trưởng và phát triển  ộng đoàn bằng  hứng tá   ộ  sống  ủa họ. 
b.  ống  ông bằng bác ái. 
 .  ống yê  thương mọi người. 
d. Làm giảm nhẹ những đa  khở  ủa những người bị bỏ rơi. 
67. Một điều quan trọng trong Năm Ðức tin là duyệt lại lịch sử đức tin của chúng 
ta, trong đó có một mầu nhiệm khôn lường giữa sự thánh thiện và tội lỗi. Lịch ử 
tội lỗi phải thúc giục mỗi người phải làm gì? (Porta Fidei Số 13) 
a.  oán  ải  h n thành và trường kỳ để  ảm nghiệm lòng từ bi  ủa  húa  ha Ðấng đến 
gặp tất  ả mọi người. 
b.  ừ bỏ tội lỗi  ủa mình. 
 . Ăn  hay và  ầ  ng yện  ho tội lỗi  ủa mình và  ủa tha nhân. 
d. Yê  thương mọi người như  hính mình. 
68. Trong thời điểm này, chúng ta hãy luôn hướng nhìn về ai,"là nguồn gốc và là 
tận điểm của đức tin"?(Porta Fidei Số 13? 
a.  ẹ  aria.  
b. Thiên Chúa. 
c. Chúa Giêsu Kitô.  
d.  ứ   iáo  oàng 
69. Năm Ðức Tin cũng sẽ là cơ hội thuận tiện để tăng cường chứng tá điều gì? 
(Porta Fidei Số 14) 
a. Bác ái.  
b.  ứ  tin. 
 .  ự hiệp thông.  
d.  ự hiệp nhất. 
70. Ðức tin không có đức mến thì không mang lại thành quả và đức mến không 
có đức tin thì sẽ là một tình cảm luôn tùy thuộc sự nghi ngờ. Ðức tin và đức mến 
cần có nhau, đức này giúp đức kia thực hiện hành trình của mình. Đúng hay sai? 
(Porta Fidei Số 14) 
a.  úng  
b. Sai 
71. Nhờ đức tin, chúng ta có thể nhận ra điều gì nơi những người đang xin tình 
thương của chúng ta?(Porta Fidei Số 14) 
a.  ôn nhan  húa  hụ  sinh. 



b. Anh em  ủa mình. 
 . Lòng yê  thương. 
d.  ả a, b và   đúng. 
72. Thánh Phaolô tông đồ yêu cầu môn đệ Timôthê hãy "tìm kiếm đức tin" (Xc 1 
Tm 2,22) và chúng ta cảm thấy lời mời gọi này được gửi đến mỗi người chúng ta 
để làm gì? (Porta Fidei Số 15) 
a. Không ai trong  húng ta trở nên lười biếng trong đứ  tin. 
b. Lớn mạnh trong đứ  tin. 
 . Không mất đứ  tin. 
d. Kiên vững trong đứ  tin giưa bao  ám dỗ thử thá h. 
73. Ðức tin là bạn đồng hành trong cuộc sống, giúp chúng ta làm gì? (Porta Fidei 
Số 15) 
a.  hận thứ  với một  ái nhìn l ôn mới mẻ về những kỳ  ông mà  hiên  húa thự  hiện nơi 
chúng ta. 
b.  ón nhận những dấ   hỉ thời đại trong hiện tại  ủa lị h sử. 
 .  hú  đẩy mỗi người  húng ta trở thành dấ   hỉ sinh động về sự hiện diện  ủa Ðấng  hụ  
 inh trong thế giới. 
d.  ả a, b và   đúng. 
74. Cuộc sống của các tín hữu Kitô cảm nghiệm điều gì? (Porta Fidei Số 15) 
a.  ự thanh thản  
b.  iềm v i 
 .  a  khổ  
d.  hỉ  ó b và   đúng. 
75. Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta hãy phó thác thời điểm hồng phúc này cho 
ai? (Porta Fidei Số 15) 
a. Chúa Cha. 
b.  húa  hánh  hần. 
 .  ứ   aria,  ẹ  hiên  húa. 
d.  á   ội  ồng  iám  ụ . 
Lời giải đáp 75 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Tông thư tự sắc 
"Porta Fidei" về Năm Ðức Tin 
01. d.  ứ   iáo  oàng  haolô    
02.  .  ăm 196  
03.  . Kỷ niệm 1900 tử đạo  ủa 2 thánh  hêrô và  haolô tông đồ 
04. d.  ứ   iáo  oàng Bênêdí tô X   
0 . d.  hỉ  ó b và   đúng( orta Fidei  ố 4) 
06. b. Lễ  húa  iês  Kitô   a vũ trụ năm 2013 
0 . b.  ứ   iáo  oàng  ioan XX    
08. d.  ứ   iáo  oàng Phaolô VI 
09. b. 11.10.1962 
10. a.  ông h ấn "  manae  al tis" (Ơn  ứ  Ðộ Loài  gười) 
11. d. 16 
12. e.  ả a, b,   và d đúng. 
13. d.  ả a, b và   đúng. 
14. a. Bản văn  ủa  ông  ồng  h ng về  ín lý hay  ụ  vụ.  iến  hế  ó hiệ  lự  như một 
sắ  l ật  ho  ả thế giới. 



1 . a.  ăn kiện  ủa  òa  hánh giải thí h một đạo l ật ban hành hay q ãng diễn một vấn 
đề. 
16.  .  ứ   iáo  oàng  ioan  haolô    
1 . d.  ăm 1992 
18. a. Fidei Deposit m (Kho  àng  ứ   in) 
19. b.  gày 12 tháng  ười 2012. 
20.  .  gày 18 tháng  ười (Lễ thánh L  a  ông đồ) 
21. d.  gày 21 tháng  ười (Lễ Khánh nhật tr yền giáo). 
22. d.  hỉ  ó a và b đúng. 
23. a.  h yên  hú đọ  và s y ngẫm  ự sắ   ánh  ửa đứ   in ( orta Fidei )  ủa  ứ   hánh 
 ha Bênêđi tô X  . 
24. d.  hỉ  ó a và b đúng. 
2 . a. Dấn th n vào  ông   ộ  t n  hú   m hóa q a việ  gắn bó mật thiết hơn nữa với 
 húa  iês , theo đặ  sủng riêng  ủa mình / và tr ng thành với  ứ   hánh  ha  ũng như 
với giáo lý đúng đắn. 
26. a.  ho niềm tin tươi sáng 
2 . a. “ ôi biết tôi tin vào ai” (2  m 1,12) 
28. c. Ngày 13 tháng Ba 2013. 
29. d.  ả a, b và   đúng. 
30. d.  ả a, b và   đúng. 
31. d.  ả a, b và   đúng. 
32. a.  hư thánh  ia ôbê nói: “ ứ  tin không  ó hành động là đứ  tin  hết” (   2,1 ). 
33. a.  á h  ông vụ tông đồ (X   v 14,2 ) ( orta Fidei  ố 1) 
34. a.  ự dấn th n trong một hành trình kéo dài s ốt đời ( orta Fidei  ố 1) 
3 . b.  húa  iês  ( orta Fidei  ố 2) 
36. b.  húa Kitô ( orta Fidei  ố 2) 
3 . d.  ả a, b và   đúng. ( orta Fidei  ố 3) 
38. d.  hỉ  ó a và b đúng( orta Fidei  ố 3) 
39. a.  on đường để  ó thể đạt tới ơn  ứ  độ một  á h vĩnh viễn ( F  ố 3) 
40. a.  gày 11.10.2012 ( orta Fidei  ố 4) 
41. b. ái tr yền giảng  in  ừng để thông tr yền đứ  tin Kitô ( orta Fidei  ố 4) 
42.  .  iể  rằng  á  văn kiện  ông đồng, đượ   á   ghị  hụ để lại như gia sản, "không bị 
mất giá trị,  ũng như vẻ tươi sáng". ( orta Fidei  ố  ) 
43. d.  ả a, b và   đúng ( orta Fidei  ố  ) 
44. d.  hỉ  ó a và b đúng( orta Fidei  ố  ) 
4 . a.  hiế  sáng rạng ngời ( F  ố 6) 
46. d.  hỉ  ó a và b đúng( orta Fidei  ố 6) 
4 . b. Ðấng d y nhất  ứ  độ thế giới ( orta Fidei  ố 6) 
48.  .  húa Kitô ( orta Fidei  ố  ) 
49.  . Loan báo  in  ừng( orta Fidei  ố  ) 
 0.  .  hánh A g stinô ( orta Fidei  ố  ) 
 1. b.  ồng  n đứ  tin q í giá. ( orta Fidei  ố 8) 
 2. b.  in  ừng ( orta Fidei  ố 8) 
53. c. Kinh Tin Kính (Porta Fidei  ố 8) 
 4. a.   yên xưng đứ  tin trọn vẹn và với xá  tín đượ  đổi mới, trong niềm tín thá  và hy 



vọng. ( orta Fidei  ố 9) 
  . b.  hánh  hể ( orta Fidei  ố 9) 
 6. d.  ả a, b và   đúng ( orta Fidei  ố 9) 
  . a.  on tim ( orta Fidei  ố 10) 
58. d. Chỉ  ó a và b đúng ( F  ố 10) 
 9. a.  oàn bộ mầ  nhiệm  ứ  độ đượ   hiên  húa mạ  khải ( F  ố 10) 
60.  .  á h  iáo Lý  ủa  ội  hánh  ông  iáo ( orta Fidei  ố 11) 
61.  .  anh t n toàn thể đời sống  iáo  ội ( orta Fidei  ố 11) 
62. a.  ột   ộ  gặp gỡ với Ðấng sống trong  iáo  ội. ( orta Fidei  ố 11) 
63. a.  ứ  tin ( orta Fidei  ố 12) 
64. d.  hỉ  ó a và   đúng ( .Fidei  ố 12) 
6 . b.  ự thật ( orta Fidei  ố 12) 
66. a. Làm tăng trưởng và phát triển  ộng đoàn bằng  hứng tá   ộ  sống  ủa họ ( orta 
Fidei  ố 13) 
67. a.  oán  ải  h n thành và trường kỳ để  ảm nghiệm lòng từ bi  ủa  húa  ha Ðấng đến 
gặp tất  ả mọi người. ( orta Fidei  ố 13) 
68.  .  húa  iês  Kitô ( orta Fidei  ố 13) 
69. a. Bá  ái ( orta Fidei  ố 14) 
 0. a.  úng ( orta Fidei  ố 14) 
 1. a.  ôn nhan  húa phục sinh (PF 14) 
 2. a. Không ai trong  húng ta trở nên lười biếng trong đứ  tin. ( F  ố 1 ) 
 3. d.  ả a, b và   đúng( orta Fidei  ố 1 ) 
 4. d.  hỉ  ó b và   đúng( orta Fidei  ố 1 ) 
  .  .  ứ   aria,  ẹ  hiên  húa ( orta Fidei  ố 1 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
Tông thư tự sắc "Porta Fidei" về Năm Ðức Tin của Ðức Thánh Cha Bênêđíctô XVI 
1. "Cánh cửa đức tin" (X   v 14,2 ) dẫn vào đời sống hiệp thông với  hiên  húa và vào 
 iáo  ội vẫn l ôn mở rộng  ho  húng ta.  húng ta  ó thể bướ  q a ngưỡng  ửa đó khi Lời 
 húa đượ  loan báo và để  ho t m hồn đượ   n thánh biến đổi.  iệ  bướ  q a  ánh  ửa ấy 
kèm theo sự dấn th n trong một hành trình kéo dài s ốt đời.  ành trình này bắt đầ  với bí 
tí h  ửa  ội (X   m 6,4), nhờ đó  húng ta  ó thể gọi  hiên  húa là  ha, và kết thú  với sự 
tiến q a  ái  hết đi vào sự sống đời đời, thành q ả sự phụ  sinh  ủa  húa  iês , Ðấng đã 
m ốn  ho tất  ả những người tin nơi  gài (X   a 1 ,22) đượ  tham dự  ùng vinh q ang 
 ủa  gài, nhờ hồng  n  ủa  hánh Linh.   yên xưng niềm tin nơi  húa Ba  gôi - Cha, Con 
và Thánh Linh -  ũng  ó nghĩa là tin nơi một  hiên  húa d y nhất là  ình  hương (X  1  a 
4,8):  húa  ha đã sai  on  ủa  gài đến, khi thời gian viên mãn, để  ứ  độ  húng ta;  húa 
 iês  Kitô đã  ứ   h ộ  trần thế trong mầ  nhiệm  ái  hết và sống lại  ủa  gài;  húa 
 hánh Linh dẫn đưa  iáo  ội q a dòng thời gian trong khi  hờ đợi  húa tái l m trong vinh 
quang. 
2. Ngay từ khi bắt đầu sứ vụ như Người Kế Vị Thánh Phêrô, tôi đã nhắ  nhở về sự 
 ần thiết phải tái khám phá hành trình đứ  tin để ngày  àng làm nổi bật niềm v i và lòng 
hăng say phấn khởi đượ  đổi mới nhờ đượ  gặp gỡ  húa  iês .  rong bài giảng  hánh Lễ 
khai mạ  triề  đại  iáo  oàng, tôi đã nói: " iáo  ội nói  h ng và  á  vị  ụ   ử trong  iáo 
 ội, giống như  húa Kitô, phải lên đường, để dẫn đưa  on người ra khỏi sa mạ , tiến đến 
sự sống, hướng về tình bạn với  on  hiên  húa, về Ðấng ban  ho  húng ta sự sống, sự 



sống s ng mãn" (1).  hưng xảy ra là nhiề  khi  á  tín hữ  Kitô bận t m nhiề  hơn tới 
những hậ  q ả xã hội, văn hóa và  hính trị trong sự dấn th n  ủa họ, họ tiếp tụ  nghĩ tới 
đứ  tin như một điề  giả thiết hiển nhiên  ủa   ộ  sống  h ng.  rong thự  tế, giả thiết ấy 
không  òn hiển nhiên như vậy nữa, nhưng thậm  hí nhiề  khi  òn bị phủ nhận (2).  rong 
q á khứ người ta  ó thể nhận ra một hệ thống văn hóa nhất thống, đượ  đa số  hấp nhận, 
 ó tham  hiế  nội d ng đứ  tin và  á  giá trị đượ  đứ  tin gợi hứng, nhưng ngày nay, trong 
phần lớn  á  lãnh vự  xã hội không  òn như thế nữa, vì  ó   ộ  khủng hoảng đứ  tin s   
xa nơi nhiề  người. 
3. Chúng ta không thể chấp nhận để cho muối trở nên nhạt và ánh sáng bị che 
kín (Xc Mt 5,13-16).  ả  on người ngày nay  ũng  ó thể tái  ảm thấy nh   ầ  như người 
phụ nữ xứ  amaria đến giếng nướ  để lắng nghe  húa  iês , Ðấng mời gọi hãy tin nơi 
 gười và kín mú  nơi ng ồn mạ h  ủa  gài vọt lên dòng nướ  sự sống (X   a 4,14). 
 húng ta phải tìm lại sở thí h n ôi dưỡng mình bằng Lời  húa đượ   iáo  ội tr ng thành 
tr yền lại, và bằng Bánh  ự  ống, đượ  trao ban để n ng đỡ  á  môn đệ  ủa  húa (X   a 
6, 1).  hự  vậy, giáo h ấn  ủa  húa  iês  vẫn  òn vang dội mạnh mẽ ngày nay như trướ  
đ y: " á   on hãy  ố gắng làm việ  không phải để đượ  lương thự  ma  q a, nhưng là 
lương thự  tồn tại mãi mãi" ( a 6,2 ).     hỏi mà những người nghe  húa nê  lên  ũng là 
thắ  mắ  đối với  húng ta ngày này: " húng tôi phải làm gì thể thi hành những  ông việ  
 ủa  hiên  húa?" ( a 6,28).  húng ta biết     trả lời  ủa  húa  iês : " ông việ   ủa  hiên 
Chúa là: Anh em hãy tin nơi Ðấng mà  gài đã sai đến" ( a 6,29).  ì thế, tin nơi  húa  iês  
Kitô là  on đường để  ó thể đạt tới ơn  ứ  độ một  á h vĩnh viễn. 
4. Dưới ánh sáng tất cả những điều đó, tôi quyết định ấn định Năm Ðức Tin. Năm 
này sẽ bắt đầ  từ ngày 11 tháng 10 năm 2012, kỷ niệm  0 năm khai mạ   ông đồng 
 h ng  ati an 2, và sẽ kết thú  vào lễ  húa Kitô   a  ũ  rụ, ngày 24 tháng 11 năm 2013. 
 gày 11 tháng 10 năm 2012  húng ta  ũng kỷ niệm 20 năm " á h  iáo Lý  ủa  ội  hánh 
 ông  iáo", đượ  vị  iền  hiệm  ủa tôi, Ðứ   h n  hướ   iáo  oàng  ioan  haolô 2 (3) 
 ông bố, với mụ  đí h trình bày  ho tất  ả  á  tín hữ  sứ  mạnh và vẻ đẹp  ủa đứ  tin.  ăn 
kiện này, thành q ả đí h thự   ủa  ông đồng  h ng  ati an 2, đã đượ   hượng  Ð   
khóa đặ  biệt năm 198  mong ướ  như một dụng  ụ để phụ  vụ việ  h ấn giáo (4) và 
đượ  thự  hiện với sự  ộng tá   ủa toàn thể hàng  iám  ụ   ủa  iáo  ội  ông  iáo.  à 
 hính  hượng  Ð   đã đượ  tôi triệ  tập vào tháng 10 năm 2012 về đề tài " ái tr yền 
giảng  in  ừng để thông tr yền đứ  tin Kitô". Ðó sẽ là một dịp thí h hợp để dẫn đưa toàn 
thể  ộng đoàn  iáo  ội tiến vào một thời điểm để đặ  biệt s y tư và tái khám phá đứ  tin. 
Ð y không phải lần đầ  tiên  iáo  ội đượ  kê  gọi  ử hành  ăm Ðứ   in.  ị  iền  hiệm 
đáng kính  ủa tôi,  ị  ôi  ớ  húa  haolô 6  ũng đã ấn định  ăm Ðứ   in như thế hồi năm 
196 , để tưởng niệm 1900 năm   ộ  tử đạo  ủa thánh  hêrô và  haolô  ông Ðồ khi làm 
 hứng tá tột đỉnh.  gười đã nghĩ đến năm đó như một thời điểm long trọng để trong toàn 
thể  iáo  ội  ó "một sự t yên xưng  ùng đứ  tin ấy một  á h đí h thự  và  h n thành"; 
ngoài ra,  gười m ốn rằng đứ  tin đượ   ủng  ố " á nh n và tập thể, tự do và ý thứ , 
trong nội t m  ũng như bên ngoài, khiêm tốn và  h n thành" ( ). Q a đó, Ðứ   ố  iáo 
 oàng đã nghĩ rằng toàn thể  iáo  ội  ó thể "tái ý thứ   hính xá  về đứ  tin  ủa mình, để 
làm  ho đứ  tin đượ  tái sinh động, thanh tẩy,  ủng  ố, để t yên xứng đứ  tin" (6).  hững 
đảo lộn lớn xảy ra trong năm Ðứ   in ấy,  àng làm  ho sự  ần thiết  ử hành như thế trở 
nên hiển nhiên hơn. 
 iệ   ử hành  ăm Ðứ   in ấy đã kết thú  với "Bản t yên xưng Ðứ   in  ủa D n  húa" ( ), 
để làm  hứng rằng  á  nội d ng thiết yế  từ bao thế kỷ vốn là gia sản  ủa mọi tín hữ , 



đang  ần đượ   ủng  ố, hiể  biết và đào s   một  á h ngày  àng mới mẻ để làm  hứng tá 
hợp với   ộ  sống trong những hoàn  ảnh lị h sử khá  với q á khứ. 
5. Dưới một số khía cạnh, vị  iền  hiệm đáng kính  ủa tôi đã  oi  ăm Ðứ   in ấy như 
"một hệ l ận và là một đòi hỏi sa   ông đồng" (8),  gài ý thứ  rõ về những khó khăn lớn 
 ủa thời ấy, nhất là về việ  t yên xưng đứ  tin  h n thự  và giải thí h đúng đắn.  ôi  ho 
rằng việ  khởi sự  ăm Ðứ   in trùng với dịp kỷ niệm  0 năm khai mạ   ông đồng  h ng 
 ati an 2  ó thể là một  ơ hội thí h hợp để hiể  rằng  á  văn kiện  ông đồng, đượ   á  
 ghị  hụ để lại như gia sản, "không bị mất giá trị,  ũng như vẻ tươi sáng".  ần đọ   á  văn 
kiện ấy một  á h thí h hợp,  ần biết rõ và hấp thụ  á  văn kiện ấy như những văn bản giá 
trị và  ó tính  hất q i phạm  ủa   ấn Q yền  ội  hánh, giữa lòng  r yền  hống  ủa  iáo 
 ội.. 
 ơn bao giờ hết tôi  ảm thấy nghĩa vụ phải nê   ao  ông đồng như "hồng  n lớn lao mà 
 iáo  ội đượ  hưởng trong thế kỷ 20": trong đó  húng ta đượ  một địa bàn  hắ   hắn để 
định hướng trong  on đường  ủa thế kỷ đang mở ra" (9).  ôi  ũng m ốn mạnh mẽ lập lại 
điề  tôi đã q ả q yết về  ông đồng vài tháng sa  khi tôi đượ  bầ  kế vị  hánh  hêrô, 
rằng: " ế   húng ta đọ  và đón nhận  ông đồng, với sự giải thí h đúng đắn, thì  ông 
đồng ngày  àng  ó thể và trở thành sứ  mạnh lớn để thự  hiện sự  anh t n  iáo  ội ngày 
 àng  ần thiết" (10). 
6. Sự canh tân Giáo Hội cũng tiến hành qua chứng tá cuộc sống của các tín hữu, 
q a  hính   ộ  sống giữa trần thế,  á  tín hữ  đượ  mời gọi làm  ho Lời  h n lý mà  húa 
 iês  để lại  ho  húng ta đượ   hiế  sáng rạng ngời.  hính  ông đồng, trong  iến  hế tín 
lý L men genti m,  nh sáng m ôn d n, đã q ả q yết: " rong khi  húa Kitô, 'là đấng 
thánh, vô tội, không tỳ ố' (Dt  ,26) không hề biết tội (X  2  r  ,21), đã đến để đền tội bù 
tội lỗi  ủa d n (Dt 2,1 ), thì  iáo  ội,  ó  ả những người tội lỗi trong  ộng đoàn  ủa mình, 
và vì thế  iáo  ội vừa thánh thiện đồng thời  ũng l ôn  ần đượ  thanh tẩy, vẫn liên tụ  
tiến bướ  trên  on đường thống hối và  anh t n.  iáo  ội "tiếp tụ    ộ  lữ hành giữa 
những   ộ  bá h hại  ủa trần thế và những an ủi  ủa  hiên  húa", loan bao   ộ  khổ nạn 
và  ái  hết  ủa  húa  ho đến khi  gài đến (X  1  r 11,26).  ừ sứ  mạnh  ủa  húa phụ  
sinh,  iáo  ội kín mú  năng lự  để kiên trì và yê  thương khắ  phụ  những sầ  m ộn và 
khó khăn, đến từ bên trong  ũng như bên ngoài, và để tỏ lộ mầ  nhiệm về  húa, giữa lòng 
thế giới, một  á h tr ng thự , t y không hoàn hảo,  ho đến khi mầ  nhiệm ấy đượ  tỏ lộ 
trong ánh sáng s ng mãn vào   ối thời gian" (11). 
 rong viễn tượng đó,  ăm Ðứ   in là một lời mời gọi thự  hiện một   ộ  trở về  ùng  húa 
là Ðấng d y nhất  ứ  độ thế giới, một  á h  h n thự  và mới mẻ.  rong mầ  nhiệm sự 
 hết và sống lại,  hiên  húa đã biể  lộ trọn vẹn  ình  hương  ứ  độ và kê  gọi  on người 
hoán  ải   ộ  sống nhờ ơn tha thứ tội lỗi (X   v  ,31). Ðối với thánh  haolô  ông Ðồ,  ình 
 hương ấy dẫn  on người đến   ộ  sống mới: " hờ phép rửa,  húng ta  ùng đượ   hôn 
táng với  húa trong  ái  hết, để như  húa Kitô sống lại từ  õi  hết nhờ vinh q ang  ủa 
 húa  ha,  ả  húng ta  ũng  ó thể bướ  đi trong sự sống mới" ( m 6,4).  hờ đứ  tin, sự 
sống mới này hình thành toàn thể   ộ  sống  on người theo sự mới mẻ t yệt đối  ủa sự 
sống lại.  ùy theo mứ  độ tự ng yện sẵn sàng,  á  tư tưởng và tình  ảm, t m thứ  và thái 
độ  ủa  on người dần dần đượ  thanh tẩy và biến đổi, trên  on đường không bao giờ đượ  
hoàn tất ở đời này. Ðứ  tin "đượ  năng động nhờ đứ  mến" ( l  ,6) trở thành một tiê  
 h ẩn mới để hiể  biết và hành động, thay đổi toàn thể   ộ  sống  ủa  on người (X   m 
12,2; Cl 3,9-10; Ep 4,20-29; 2 Cr 5,17). 



7. "Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta" (2 Cr 5,14): chính tình yêu Chúa Kitô làm 
đầy t m hồn  húng ta và thú  đẩy  húng ta loan báo  in  ừng.  gày nay  ũng như xưa 
kia,  húa sai  húng ta ra đi trên  á  nẻo đường thế giới để  ông bố  in  ừng  ủa  gài  ho 
mọi d n tộ  trên trái đất (X   t 28,19).  húa  iês  Kitô yê  thương, lôi kéo  on người 
th ộ  mọi thế hệ đến với  gài: trong mọi thời đại,  gài triệ  tập  iáo  ội, ủy thá   ho  iáo 
 ội việ  loan báo  in  ừng, với một mệnh lệnh l ôn l ôn mới mẻ.  ì thế, ngày nay  ũng 
cần  ó một sự dấn th n xá  tín hơn nữa  ủa  iáo  ội, thự  hiện  ông   ộ  tái tr yền giảng 
 in  ừng để tái khám phá niềm v i đứ  tin và tìm lại sự hăng say thông tr yền đứ  tin. 
 iệ  dấn th n tr yền giáo  ủa  á  tín hữ  - vốn là điề  không thể thiế  - kín mú  đượ  sứ  
mạnh và năng lự  trong sự khám phá hằng ngày tình yê   ủa  húa.  hự  vậy, đứ  tin tăng 
trưởng khi đượ  sống như một  ảm nghiệm về tình yê  đã nhận lãnh và khi đượ  thông 
tr yền như một kinh nghiệm về ơn thánh và niềm v i. Ðứ  tin phong phú hóa, vì mở rộng 
 on tim trong niềm hy vọng và giúp mang lại một  hứng tá  ó khả năng sinh sản: nó mở 
rộng t m trí  ủa những người lắng nghe và đón nhận lời  húa mời gọi gắn bó với Lời  gài 
để trở thành môn đệ  ủa  gài. 
 hánh A g stino làm  hứng rằng  á  tín hữ  "trở nên vững mạnh hơn nhờ tin tưởng" (12). 
 hánh  iám  ụ  thành  ippone đã  ó lý khi nói như vậy.  hư  húng ta biết,   ộ  sống  ủa 
thánh nh n là một   ộ  không ngừng tìm kiếm vẻ đẹp  ủa đứ  tin  ho đến khi t m hồn 
ngài đượ  nghỉ an trong  hiên  húa (13).  hiề  tá  phẩm  ủa  gười, trong đó  ó giải thí h 
tầm q an trọng  ủa đứ  tin và  h n lý đứ  tin,  ho đến nay vẫn  òn là một gia sản phong 
phú khôn sánh và giúp bao nhiê  người tìm kiếm  hiên  húa thấy đượ  hành trình đúng 
đắn để tiến tới " ánh  ửa đứ  tin". 
 ì vậy,  hỉ nhờ tin tưởng mà đứ  tin tăng trưởng và vững mạnh; không  ó  á h khá  để đạt 
tới sự  hắ   hắn về  hính   ộ  sống  ủa mình nế  không liên tụ  phó thá  trong tay  ủa 
một tình yê  ngày  àng đượ   ảm nghiệm lớn lao hơn vì bắt ng ồn từ nơi  hiên  húa. 
8. Trong dịp kỷ niệm tốt đẹp này, tôi m ốn mời gọi  á  anh em  iám  ụ  trên toàn thế 
giới hãy hiệp với  gười Kế  ị  hánh  hêrô, trong thời điểm  n phú  thiêng liêng mà  húa 
ban  ho  húng ta, để tưởng niệm hồng  n đứ  tin q í giá.  húng ta hãy  ử hành  ăm Ðứ  
 in này một  á h xứng đáng và phong phú.  ần gia tăng s y tư về đứ  tin để giúp tất  ả 
 á  tín hữ   ủa  húa Kitô ý thứ  hơn và  ủng  ố lòng gắn bó với  in  ừng, nhất là trong 
lú   ó những thay đổi s   xa mà nh n loại đang trải q a như hiện nay.  húng ta sẽ  ó dịp 
t yên xưng đứ  tin nơi  húa  hụ   inh trong  á  nhà thờ  hính tòa  ủa  húng ta và  á  
thánh đường trên toàn thế giới; trong  á  gia  ư và gia đình  húng ta, để mỗi người mạnh 
mẽ  ảm thấy nh   ầ   ần biết rõ hơn về đứ  tin ngàn đời và thông tr yền  ho  á  thế hệ 
trẻ.  á   ộng đoàn dòng t   ũng như  á  giáo xứ, và toàn thể  á  tổ  hứ   iáo  ội  ũ 
 ũng như mới, hãy tìm  á h làm  ho việ  t yên xưng Kinh  in Kính một  á h  ông khai 
trong  ăm Ðứ   in này. 
9. Chúng ta mong muốn rằng Năm Ðức Tin khơi dậy nơi mỗi tín hữ  khát vọng t yên 
xưng đứ  tin trọn vẹn và với xá  tín đượ  đổi mới, trong niềm tín thá  và hy vọng.  ăm này 
sẽ là một  ơ hội thí h hợp để tăng  ường việ   ử hành đứ  tin trong phụng vụ, đặ  biệt là 
trong  hánh  hể, vốn là 'tột đỉnh mà hoạt động  ủa  iáo  ội hướng tới và đồng thời  ũng 
là ng ồn mạ h từ đó phát sinh toàn thể năng lự   ủa  iáo  ội" (14). Ðồng thời,  húng ta 
mong m ốn rằng   ộ  sống  hứng tá  ủa  á  tín hữ  tăng trưởng trong sự đáng tín nhiệm. 
 ái khám phá nội d ng đứ  tin đượ  t yên xưng,  ử hành, sống và  ầ  ng yện (1 ), và s y 
tư về  hính hành động đứ  tin, đó là một sự q yết t m mà mỗi tín hữ  phải biến thành  ủa 
mình, nhất là trong  ăm Ðứ   in này. Không phải tình  ờ mà trong những thế kỷ đầ  tiên, 



 á  tín hữ  Kitô phải họ  th ộ  lòng kinh  in Kính. Kinh này đượ  dùng như kinh ng yện 
hằng ngày  ủa họ để không q ên q yết t m đã nhận khi  hị  phép rửa. 
 ới những lời xú  tí h đầy ý nghĩa, thánh A g stino nhắ  nhở điề  đó khi ngài nói trong 
một bài giảng về việ  trao Kinh  inh Kính: "Kinh  in Kính về mầ  nhiệm thánh mà tất  ả 
anh  hị em  ùng nhận lãnh nhận và ngày nay anh  hị em từng người đọ  lên, là những lời 
đứ  tin  ủa  ẹ  iáo  ội đượ  x y dựng vững  hắ  trên nền tảng vững bền là  húa Kitô..  ì 
vậy, anh em đã nhận lãnh và đọ  Kinh ấy, nhưng trong t m trí anh  hị em phải l ôn giữ 
 ho Kinh ấy hiện diện, anh  hị em phải lập lại Kinh này trên giường, nghĩ đến Kinh này nơi 
đường phố và đừng q ên Kinh này khi ăn;  ả khi anh  hị em ngủ,  on tim  ủa anh  hị em 
vẫn phải tỉnh thứ  trong Kinh này" (16). 
10. Ðến đây, tôi muốn vạch ra một hành trình giúp hiể  một  á h s   xa hơn nội 
d ng đứ  tin, nhưng  ùng với nội d ng này  òn  ó hành động q a đó  húng ta q yết định 
hoàn toàn phó thá   ho  hiên  húa, trong tự do trọn vẹn.  hự  vậy,  ó sự hiệp nhất s   
xa giữa hành vi tin tưởng và nội d ng đứ  tin mà  húng ta  hấp nhận.  hánh  haolô  ông 
đồ giúp đi vào thự  tại này khi ngài viết: " ới  on tim.. ta tin, và bằng miệng ta t yên xưng 
đứ  tin" ( m 10,10).  on tim  hỉ rằng hành vi đầ  tiên ta đạt đến đứ  tin là một hồng  n 
 ủa  hiên  húa và tá  động  ủa ơn thánh hành động và biến đổi  on người ngay từ nội 
t m.  ấm gương  ủa bà Lidia về vấn đề này hùng hồn hơn bao giờ hết.  hánh L  a kể lại 
rằng  hánh  haolô, trong lú  ở thành  hiliphê, vào ngày thứ bẩy ngài đi rao giảng  in 
 ừng  ho vài phụ nữ; trong số họ  ó bà Lidia và  húa "mở lòng  ho bà tin lời thánh 
 haolô" ( v 16,14). Ý nghĩa  ô đọng trong     ngày thự  là q an trọng.  hánh L  a dạy 
rằng việ  hiể  biết nội d ng đứ  tin không đủ nế   on tim, - vốn là   ng thánh đí h thự  
 ủa  on người,- không  ởi mở đối với ơn thánh, giúp ta  ó đôi mắt để nhìn s   xa và hiể  
rằng điề  đượ  loan báo  hính là Lời  húa. 
 ồi việ  t yên xưng ngoài miệng  ho thấy đứ  tin bao gồm việ  làm  hứng và dấn th n 
công khai. Kitô hữ  không bao giờ đượ  nghĩ rằng đứ  tin là một điề  riêng tư. Ðứ  tin là 
q yết định đứng về phía  húa để sống với  gài.  à thành ngữ "ở với  húa" giúp hiể  biết 
những lý do tại sao ta tin.  hính vì đứ  tin là một hành vi tự do, nên  ũng đòi hỏi một trá h 
nhiệm xã hội về những gì ta tin.  iáo  ội, trong ngày lễ  húa  hánh  hần hiện x ống, đã 
 hứng tỏ rõ ràng  hiề  kí h  ông khai ấy  ủa việ  tin tưởng và loan báo không  hút sợ hãi 
về niềm tin  ủa mình  ho mỗi người. Ðó là một hồng  n  ủa  húa  hánh Linh làm cho ta có 
khả năng thi hành sứ mạng và  ủng  ố việ  làm  hứng tá  ủa  húng ta, biến  hứng tá ấy 
thành điề  thẳng thắn và  an đảm. 
 hính việ  t yên xưng đứ  tin là một hành vi bản th n và đồng thời  ũng  ó tính  hất  ộng 
đoàn.  hự  vậy,  hính  iáo  ội là  hủ thể đầ  tiên  ủa đứ  tin.  rong đứ  tin  ủa  ộng 
đoàn Kitô, mỗi người lãnh nhận bí tí h  ửa tội, là dấ   hỉ hữ  hiệ  về sự gia nhập  ộng 
đoàn  á  tín hữ  để đượ  ơn  ứ  độ.  hư  á h  iáo Lý  ủa  ội  hánh  ông  iáo làm 
 hứng: " ôi tin"; là đứ  tin  ủa  iáo hội đượ  mỗi tín hữ  t yên xưng  á nh n, nhất là 
trong lú   hị  phép  ửa tội. " húng tôi tin" là đứ  tin  ủa  iáo hội đượ   á   iám  ụ  họp 
nha  trong  ông đồng, hoặ  tổng q át hơn, đượ   ộng đồng phụng vụ  á  tín hữ  t yên 
xưng. " ôi tin"  ũng là  iáo  ội  ẹ  húng ta, đáp lại  hiên  húa bằng đứ  tin  ủa mình và 
dạy  húng ta nói " ôi tin", " húng tôi tin" (1 ). 
 hư ta  ó thể nhận xét, việ  hiể  biết nội d ng đứ  tin là điề  thiết yế  để  hấp nhận tin, 
nghĩa là hoàn toàn gắn bó trong t m trí với những gì  iáo  ội đề nghị.  iệ  hiể  biết đứ  
tin dẫn vào toàn bộ mầ  nhiệm  ứ  độ đượ   hiên  húa mạ  khải.  ì vậy sự  hấp nhận ấy 
đượ  biể  lộ bao hàm điề  này là, khi ta tin, ta tự ng yện  hấp nhất toàn thể mầ  nhiệm 



đứ  tin, vì vị bảo đảm tính  hất xá  thự   ủa điề  ta tin là  hính  hiên  húa, Ðấng tự mạ  
khải và  ho phép đượ  biết mầ  nhiệm tình thương  ủa  gài (18). 
Ðàng khá ,  húng ta không thể q ên rằng trong bối  ảnh văn hóa  ủa  húng ta ngày nay, 
bao nhiê  người, t y không nhìn nhận hồng  n đứ  tin nơi mình, nhưng họ  h n thành tìm 
kiếm ý nghĩa  h ng kết và  h n lý  h ng  ụ  về   ộ  sống  ủa họ và về thế giới.  ự tìm 
kiếm này thự  là một "tiền đề"  ủa đứ  tin, vì nó thú  đẩy  on người trên  on đường dẫn 
đến mầ  nhiệm  hiên  húa.  hự  thế,  hính lý trí  on người mang trong mình một đòi hỏi 
về "điề   ó giá trị và tồn tại mãi mãi" (19). Ðòi hỏi ấy là một lời mời gọi trường kỳ, đượ  
ghi khắ  không hề phai mờ trong t m hồn  on người, kê  gọi  on người lên đường để tìm 
thấy Ðấng mà  húng ta sẽ không tìm kiếm nế   gài đã không đến gặp  húng ta (20). 
 hính đứ  tin mời  húng ta đi tới   ộ  gặp gỡ ấy và mở  ho  húng ta sự viên mãn. 
11. Ðể hiểu biết một cách hệ thống về nội dung đức tin, tất  ả mọi người đề   ó thể 
tìm thấy trong  á h  iáo Lý  ủa  ội  hánh  ông  iáo một trợ lự  q í giá và không thể 
thiế  đượ .  á h này là một trong những thành q ả q an trọng nhất  ủa  ông Ðồng  h ng 
 ati an 2.  rong  ông  iến "Fidei deposit m" (Kho tàng đứ  tin), không phải tình  ờ đượ  
ký vào ngày kỷ niệm 30 năm khai mạ   ông đồng  h ng  ati an 2, Ðứ   h n  hướ   ioan 
 haolô 2 đã viết: " á h  iáo lý này sẽ mang lại một đóng góp q an trọng  ho  ông trình 
 anh t n toàn thể đời sống  iáo  ội..  ôi nhìn nhận  á h này như một dụng  ụ giá trị và 
hợp pháp phụ  vụ tình hiệp thông  ủa  iáo  ội và như một q i l ật  hắ   hắn để giảng dạy 
đứ  tin" (21). 
 rong viễn tượng đó,  ăm Ðứ   in phải biể  lộ sự dấn th n  h ng tái khám phá và họ  hỏi 
nội d ng  ơ bản  ủa đứ  tin ở trong  á h  iáo Lý này, trong đó  ó một tổng hợp  ó hệ 
thống.  
 hự  vậy, ở đ y, ta thấy nổi bật sự phong phú  ủa giáo h ấn mà  iáo  ội đã đón nhận, 
gìn giữ và trao tặng trong hai ngàn năm lị h sử  ủa mình.  ừ Kinh  hánh tới  á   iáo  hụ, 
từ  á  vị  ôn  ư thần họ   ho đến  á h  hánh q a  á  thế kỷ,  á h  iáo Lý  ống hiến một 
ký ứ  trường kỳ về bao nhiê   á h thứ   iáo  ội s y niệm về đứ  tin và tạo nên sự tiến 
triển trong đạo lý để mang lại sự  hắ   hắn  ho  á  tín hữ  trong đời sống đứ  tin  ủa họ. 
 á h  iáo Lý  ủa  ội  hánh  ông  iáo, q a  ấ  trú   ủa mình, trình bày sự phát triển đứ  
tin và đề  ập đến  ả những đề tài  hính  ủa đời sống hằng ngày.  rang này sang trang 
khá ,  húng ta khám phá thấy rằng điề  đượ  trình bày trong  á h  iáo Lý không phải là 
một lý th yết, nhưng là một   ộ  gặp gỡ với Ðấng sống trong  iáo  ội.  hự  vậy, sau khi 
t yên xưng đứ  tin,  á h này đi đến phần giải thí h đời sống bí tí h, trong đó  húa Kitô 
hiện diện, hoạt động và tiếp tụ  x y dựng  iáo  ội  ủa  gài.  ế  không  ó phụng vụ và 
 á  bí tí h thì việ  t yên xưng đứ  tin sẽ không hiệ  q ả, vì thiế  ơn thánh n ng đỡ  hứng 
tá  ủa  á  tín hữ  Kitô.  ũng vậy, giáo h ấn  ủa  á h  iáo Lý về đời sống l  n lý  ó một ý 
nghĩa q an trọng nế  đượ  đặt trong tương q an với đứ  tin, phụng vụ và kinh ng yện. 
12. Vì thế, trong Năm Ðức Tin,  á h  iáo Lý  ủa  ội  hánh  ông  iáo  ó thể là một 
dụng  ụ đí h thự  n ng đỡ đứ  tin, nhất là những người q an t m đến việ  h ấn l yện  á  
tín hữ  Kitô, một điề  rất q an trọng trong bối  ảnh văn hóa ngày nay.  ới mụ  đí h đó, 
tôi đã mời gọi Bộ giáo lý đứ  tin, thỏa th ận với  á   ơ q an tr ng ương khá   ủa  òa 
 hánh, soạn một  ăn kiện, để  ống hiến  ho  iáo  ội và  á  tín hữ  một số  hỉ dẫn để 
sống  ăm Ðứ   in này một  á h hiệ  q ả và thí h hợp hơn, phụ  vụ sự tin tưởng và rao 
giảng  in  ừng. 
" hự  vậy, so với q á khứ, đứ  tin ngày nay đang phải  hị  một loạt những vấn nạn đến từ 
não trạng thay đổi, đặ  biệt là ngày nay não trạng này th  hẹp lãnh vự  những điề   hắ  



 hắn hợp lý vào lãnh vự  những  hinh phụ   ủa khoa họ  và kỹ th ật.  hưng  iáo  ội 
không bao giờ sợ  hứng minh rằng giữa đứ  tin và khoa họ   h n  hính không hề  ó x ng 
đột, vì  ả hai đề  hướng về sự thật, t y là bằng những  on đường khá  nha  (22). 
13. Một điều quan trọng trong Năm Ðức tin là duyệt lại lịch sử đức tin  ủa  húng 
ta, trong đó  ó một mầ  nhiệm khôn lường giữa sự thánh thiện và tội lỗi. Lị h sử thánh 
thiện  ho thấy sự đóng góp lớn lao  ủa những người nam nữ để làm tăng trưởng và phát 
triển  ộng đoàn bằng  hứng tá   ộ  sống  ủa họ,  òn lị h sử tội lỗi phải thú  giụ  mỗi 
người hoán  ải  h n thành và trường kỳ để  ảm nghiệm lòng từ bi  ủa  húa  ha Ðấng đến 
gặp tất  ả mọi người. 
 rong thời điểm này,  húng ta hãy l ôn hướng nhìn về  húa  iês  Kitô, "là ng ồn gố  và là 
tận điểm  ủa đứ  tin" (Dt 12,2): nơi  gài mọi sóng gió và khát vọng  ủa t m hồn  on 
người đượ  hoàn tất.  iềm v i  ủa tình yê , lời đáp trả thảm trạng đa  khổ, sứ  mạnh  ủa 
tha thứ trướ  sự xú  phạm phải  hị , và  hiến thắng  ủa sự sống trướ   ái trống rỗng  ủa 
sự  hết, tất  ả đề  tìm đượ  sự hoàn tất trong mầ  nhiệm nhập thể  ủa  húa, mầ  nhiệm 
Chúa làm người,  hia sẻ sự yế  đ ối  ủa  húng ta để biến đổi nó bằng q yền năng sự phụ  
sinh  ủa  gài.  rong  gài, là Ðấng đã  hết và sống lại để  ứ  độ  húng ta, những tấm 
gương đứ  tin đượ  tràn đầy ánh sáng, những tấm gương đã ghi dấ  2 ngàn năm lị h sử 
 ứ  độ chúng ta. 
 hờ đứ  tin  ẹ  aria đã đón nhận lời thiên thần và tin nơi lời loan báo  ẹ sẽ trở thành  ẹ 
 hiên  húa trong sự t  n phụ  tận tụy  ủa  ẹ (X  L  1,38). Khi viếng thăm bà Elisabeth, 
 ẹ  ất bài  a  hú  tụng Ðấng  ối  ao vì những kỳ  ông  húa thự  hiện nơi những người 
tín thá  nơi  gài (X  L  1,46-  ).  ẹ v i mừng và hồi hộp sinh hạ  on d y nhất, mà vẫn 
giữ ng yên sự đồng trinh (...) (X  L  2,6- ).  ín nhiệm nơi  hánh  i se hôn ph ,  ẹ mang 
 húa  iês  sang Ai  ập để  ứ   on khỏi   ộ  bá h hại  ủa  êrôđê (Xc Mt 2,13-1 ).  ới 
 ùng đứ  tin,  ẹ theo  húa trong thời gian giảng đạo và ở với  húa  ho đến tận đồi 
Golgota (Xc Ga 19,25-2 ).  ới đứ  tin,  ẹ  aria nếm hưởng những thành q ả đầ  tiên  ủa 
  ộ  phụ  sinh  ủa  húa  iês , và  ẩn giữ mọi kỷ niệm trong lòng (X  L  2,19. 1),  ẹ 
thông tr yền kỷ niệm ấy  ho 12  ông Ðồ tụ họp với  ẹ trong  hà  iệ  Ly để lãnh nhận 
Thánh Linh. 
 hờ đứ  tin,  á   ông Ðồ đã từ bỏ mọi sự để theo  hầy (X     10,28).  á  vị tin nơi lời 
 húa loan báo  ướ   rời hiện diện và thể hiện nơi bản th n  gài (X  L  11,20.  á   ông 
đồ sống hiệp thông với  húa  iês  Ðấng dạy dỗ  á  vị q a lời giáo h ấn, để lại  ho  á  vị 
q i l ật sống mới mẻ q a đó người ta nhận ra họ là môn đệ  ủa  gài sa  khi  gài q a đời 
(Cx Ga 13,34-3 ).  hờ đứ  tin,  á  vị đi  á  nơi trên thế giới, theo mệnh lệnh mang  in 
 ừng  ho mọi thụ tạo (X     16,1 ) và không  hút sợ hãi,  á  vị loan báo  ho mọi người 
niềm v i  hụ  sinh mà  á  vị đã  hứng kiến. 
 hờ đứ  tin  á  môn đệ họp thành  ộng đoàn đầ  tiên, tụ tập q anh giáo h ấn  ủa các 
 ông Ðồ, trong kinh ng yện, trong việ   ử hành  hánh  hể, để làm  ủa  h ng những gì họ 
sở hữ  để  ứ  giúp những anh  hị em túng thiế  (X   v 2,42-47). 
 hờ đứ  tin  á  vị tử đạo hiến mạng sống  ủa mình để làm  hứng về  h n lý  hú  Âm đã 
biến  ải và làm  ho họ  ó khả năng đi tới hồng  n tính yê  lớn nhất với việ  tha thứ  ho 
những kẻ bá h hại họ. 
 hờ đứ  tin những người nam nữ đã d ng hiến   ộ  sống mình  ho  húa Kitô, bỏ mọi sự 
để sống, trong sự đơn sơ theo tinh thần  hú  Âm, sự v ng phụ , thanh bần và khiết tịnh, 
những dấ   hỉ  ụ thể về sự  hờ đợi  húa sắp đến.  hờ đứ  tin bao nhiê  Kitô hữ  đã 



thăng tiến những hoạt động bênh vự   ông lý để  ụ thể hóa Lời  húa, Ðấng đã đến để 
loan báo sự giải thoát khỏi sự áp bứ  và năm hồng  n  ho mọi người ( x L  4,18-19). 
 hờ đứ  tin q a  á  thế kỷ, những người nam nữ th ộ  mọi lứa t ổi, và tên họ đượ  ghi 
trong  á h  ự  ống (X  Kh  ,9; 13,8), đã t yên xưng vẻ đẹp  ủa sự theo  húa  iês  tại 
nơi họ đượ  kê  gọi làm  hứng về   ộ  sống Kitô  ủa họ: trong gia đình, nghề nghiệp, 
trong đời sống  ông khai, trong việ  thi hành  á  đoàn sủng và sứ vụ mà họ đượ  kê  gọi 
thi hành. 
 hờ đứ  tin  ả  húng ta  ũng đang sống: để nhìn nhận  húa  iês  hiện diện trong   ộ  
sống  húng ta và trong lị h sử. 
14. Năm Ðức Tin cũng sẽ là cơ hội thuận tiện để tăng cường chứng tá bác ái. 
 hánh  haolô nhắ  nhở: " ì vậy giờ đ y  òn lại ba điề  là đứ  tin, đứ   ậy và đứ  mến. 
 hưng lớn hơn  ả là đứ  mến (1  r 13,13).  à  hánh  ia ôbê  ông Ðồ, với những lời  àng 
mạnh hơn nữa, l ôn thú  đẩy  á  tín hữ  Kitô, q ả q yết rằng: " ỡi anh  hị em, nế  một 
người nói mình  ó đứ  tin mà lại không  ó việ  làm thì í h gì? Ðứ  tin ấy  ó thể  ứ  họ 
đượ  không?  ế  một người anh em,  hị em, không  ó y phụ  và lương thự  hằng ngày và 
một người trong anh  hị em nói: " ãy đi bình an, hãy sưởi ấm và ăn no" nhưng lại không 
 ho họ những gì  ần thiết  ho th n thể họ, thì hỏi  ó í h gì? Ðứ  tin  ũng vậy, nế  không 
 ó việ  làm đi kèm, thì tự nó là đứ  tin  hết.  rái lại một người  ó thể nói: "Anh  ó đứ  tin 
và tôi  ó việ  làm; hãy tỏ  ho tôi đứ  tin không  ó việ  làm  ủa anh, và tôi, q a việ  làm tôi 
 hứng tỏ  ho anh đứ  tin  ủa tôi" (   2,14-18). 
Ðứ  tin không  ó đứ  mến thì không mang lại thành q ả và đứ  mến không  ó đứ  tin thì 
sẽ là một tình  ảm l ôn tùy th ộ  sự nghi ngờ. Ðứ  tin và đứ  mến  ần  ó nha , đứ  này 
giúp đứ  kia thự  hiện hành trình  ủa mình.  ó nhiề  Kitô hữ  yê  thương tận tụy dành 
  ộ  đời phụ  vụ những người lẻ loi, bị gạt ra ngoài lề hoặ  bị loại trừ,  oi họ như những 
người đầ  tiên  ần đi tới và như người q an trọng nhất  ần đượ  n ng đỡ, vì  hính nơi 
người ấy  ó phản ánh kh ôn mặt  ủa  húa Kitô.  hờ đứ  tin,  húng ta  ó thể nhận ra tôn 
nhan  húa phụ  sinh nơi những người đang xin tình thương  ủa  húng ta. " ất  ả những gì 
 á   on đã làm  ho một trong những người anh em bé nhỏ nhất  ủa  hầy đ y, tứ  là  á  
 on đã làm  ho  hầy" ( t 2 ,40): những lời này là một lời  ảnh giá  không nên q ên, và là 
một lời mời gọi trường kỳ hãy đáp trả tình yê  mà  húa đã  hăm só   húng ta. Ðó là đứ  
tin giúp nhận ra  húa Kitô và  hính tình yê   húa thú  đẩy  ứ  giúp  húa mỗi khi  gài trở 
thành người th n  ận  ủa  húng ta trong   ộ  sống. Ðượ  đứ  tin n ng đỡ,  húng ta hy 
vọng hướng nhìn sự dấn th n  ủa  húng ta trong thế giới, trong khi  hờ đợi "trời mới đất 
mới, trong đó  ó  ông lý  ư ngụ" (2  r 3,13; X  Kh 21,1). 
15. Vào cuối đời, thánh Phaolô tông đồ yêu cầu môn đệ Timôthê hãy "tìm kiếm 
đức tin" (X  1  m 2,22), với  ùng một sự bền  hí như hồi  òn nhỏ (X  2  m 3,1 ).  húng 
ta  ảm thấy lời mời gọi này đượ  gửi đến mỗi người  húng ta, để không ai trong  húng ta 
trở nên lười biếng trong đứ  tin. Ðứ  tin là bạn đồng hành trong   ộ  sống, giúp nhận thứ  
với một  ái nhìn l ôn mới mẻ về những kỳ  ông mà  hiên  húa thự  hiện nơi  húng ta. 
Ðứ  tin nhắm đón nhận những dấ   hỉ thời đại trong hiện tại  ủa lị h sử, và thú  đẩy mỗi 
người  húng ta trở thành dấ   hỉ sinh động về sự hiện diện  ủa Ðấng  hụ   inh trong thế 
giới. Ðiề  mà thế giới ngày nay đặ  biệt  ần đến, đó là  hứng tá đáng tin  ậy  ủa những 
người đượ  Lời  húa soi sáng trong t m trí,  ó khả năng mở t m trí  ủa bao nhiê  người 
mong ướ   hiên  húa và sự sống  h n thự , sự sống không tàn lụi. 
"Ướ  gì Lời  húa hoàn tất hành trình  ủa mình và đượ  tôn vinh" (2  s 3,1): ướ  gì  ăm 
Ðứ   in này làm  ho q an hệ với  húa Kitô ngày  àng vững  hắ  hơn, vì  hỉ trong  gài mới 



 ó sự  hắ   hắn để hướng nhìn về tương lai và bảo đảm một tình yê   h n thự  và l   
bền.  hững lời thánh  hêrô  ông đồ  hiế  dọi một tia sáng   ối  ùng trên đứ  tin: " ì thế, 
anh  hị em tràn đầy v i mừng,  ho dù hiện nay anh  hị em  òn phải  hị  ư  sầ  ít l  , bị 
nhiề  thử thá h, để đứ  tin  ủa anh  hị em đượ  tôi l yện, q í hơn vàng, vàng là thứ sẽ 
phải hư nát mà  òn đượ  thanh l yện bằng lửa, mang lại lời ngợi khen, vinh q ang và vinh 
dự  ho anh em khi  húa  iês  Kitô tỏ hiện.   y không thấy  gài, nhưng anh  hị em vẫn 
yê  mến  gài, và t y không thấy  gài, anh  hị em vẫn tin nơi  gài.  ì thế, anh  hị em hãy 
v i mừng khôn tả và vinh q ang, trong khi đạt tới mụ  đí h đứ  tin  ủa anh  hị em là ơn 
 ứ  độ  á  linh hồn" (1  r 1,6-9). 
  ộ  sống  ủa  á  tín hữ  Kitô  ảm nghiệm niềm v i và đa  khổ. Bao nhiê  vị thánh đã 
sống nỗi  ô đơn! Bao nhiê  tín hữ , kể  ả ngày nay, bị thử thá h vì sự im lặng  ủa  hiên 
 húa trong khi họ m ốn nghe lời an ủi  ủa  gài!  hững thử thá h  ủa   ộ  sống, trong khi 
giúp hiể  mầ  nhiệm  hập  iá, và tham gia vào đa  khổ  ủa  húa Kitô (X   l 1,24), là tiền 
đề báo trướ  niềm v i và hy vọng mà đứ  tin dẫn đến: "Khi tôi yế  đ ối, đó là lú  tôi mạnh 
mẽ" (2 r 12,10).  húng ta mạnh mẽ tin  hắ  rằng  húa  iês  đã  hiến thắng sự á  và sự 
 hết.  ới niềm tín thá   hắ   hắn ấy,  húng ta tín thá  nơi  gài:  húa hiện diện giữa  húng 
ta,  hiến thắng q yền lự   ủa á  thần (X  L  11,20) và  iáo  ội,  ộng đồng hữ  hình  ủa 
lòng từ bi  húa, ở lại trong  húa như dấ  hiệ  hòa giải  h ng kết với  húa  ha. 
 húng ta hãy phó thá  thời điểm hồng phú  này  ho  ẹ  hiên  húa, đượ  t yên xưng là 
"người  ó phú " vì  ẹ 'đã tin' (L  1,4 ). 
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